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1 

Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Ngô Đức Hải; Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0904.386.088; Email: baoson2011@gmail.com. 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh:  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên số 6200062597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp, đăng ký lần 

đầu ngày 26/04/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/07/2019. 

+ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên. 

2. Tên cơ sở 

 Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi sông Nậm 

Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Địa điểm cơ sở: Bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu nay là Bản Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng 

thông thường ở khu vực chưa thăm dò tại lòng sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã 

Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

+ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 29/03/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

Sửa đổi nội dung cụm từ tại Điều 1, Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của 

UBND tỉnh Lai Châu. 

+ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/07/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Nậm 

Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên. 

+ Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về 
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việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi trong “Báo cáo kết quả thăm dò cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu”. 

+ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên. 

+ Thông báo số 65/SXD-KT&VLXD ngày 15/01/2020 của Sở Xây dựng về Kết quả 

thẩm định Dự án đầu tư xây dựng: Khai khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu. 

+ Văn bản số 69/SXD-KT&VLXD ngày 15/01/2020 của Sở Xây dựng về việc điều 

chỉnh lại một số nội dung văn bản số 65/SXD-KT&VLXD ngày 15/01/2020. 

+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 415/GP-UBND do của UBND tỉnh Lai Châu 

cấp ngày 16/4/2020. 

+ Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

thu hồi đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên. 

+ Hợp đồng thuê đất số 213/HĐTĐ ngày 19/8/2021 giữa Công ty TNHH Tư vấn & 

Xây dựng Bảo Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. 

+ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc thu hồi đất, cho thuê đất để thực hiện dự án: Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện 

Tân Uyên (lần 2). 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 75/GXN-STNMT do Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cấp ngày 28/12/2019. 

+ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường 

Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Quy mô của cơ sở: 

 + Quy mô phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Theo 
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Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên thì tổng 

số vốn đầu tư của dự án là 4.813 triệu đồng. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và Mục I, phần C – Phụ lục I nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công, cơ sở có quy mô thuộc dự án nhóm C. 

+ Quy mô về diện tích:  

++  Dự án được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 

số 1776/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 với diện tích dự kiến sử dụng đất là 13,6 ha, đồng 

thời đã được UBND tỉnh Lai Châu cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 

415/GP-UBND ngày 16/4/2020 với diện tích khu vực khai thác là 13,6ha, tương ứng 

136.000m2. 

++ Đến nay, Công ty đã được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê đất với tổng diện tích là 

132.451,5m2:  

Lần 1: Diện tích 85.661,3m2 tại Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 24/6/2021;  

Lần 2: Diện tích 46.790,2m2 tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 11/11/2024.  

Diện tích thuê đất 132.451,5m2 phù hợp với phạm vi ranh giới được UBND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư và phù hợp phạm vi dự án được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản (13,6ha). Nhà điều hành hành và các công trình phục vụ sinh hoạt, khu 

chế biến và bãi tập kết cũng như các hạng mục bảo vệ môi trường đều nằm trong diện 

tích đất đã được thuê. 

Để thuận lợi cho việc quản lý hồ sơ môi trường và phù hợp với diện tích đất đã 

được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê đất. Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn đề 

nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép cho cơ sở với quy mô diện tích sử dụng đất là 

132.451,5m2 (thời hạn sử dụng đất đến ngày 31/12/2029 theo thời hạn quyết định chủ 

trương đầu tư dự án được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 1776/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019).  

+ Quy mô phân loại theo tiêu chí về môi trường: Đối chiếu số thứ tự số 9 Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở 

được xác định có tiêu chí môi trường như Dự án đầu tư nhóm II. Cơ sở đi vào hoạt động 

từ tháng 6 năm 2021 trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực 

thi hành. Căn cứ khoản 2 điều 39 Luật Bảo vệ môi trường cơ sở thuộc đối tượng phải có 
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Giấy phép môi trường. Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cấp 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 75/GXN-STNMT ngày 

28/12/2019, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường, thẩm 

quyền thẩm định, cấp giấy phép môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Nội 

dung của Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được Công ty trình bày theo mẫu 

quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Diện tích sử dụng đất của cơ sở: 132.451,5m2  (căn cứ theo diện tích đất đã 

được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê). 

- Mức sâu khai thác thấp nhất: Cos +496,5m. 

- Trữ lượng địa chất cấp 122: 115.438m3 cát, sỏi. 

- Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là: 103.894m3 

cát sỏi. 

- Trữ lượng được cấp phép khai thác: 93.505m3 cát, sỏi nguyên khối, trong 

đó trữ lượng cát làm bê tông là 8.104m3, trữ lượng cát làm vữa là 32.416m3, trữ lượng sỏi 

là 52.985m3. 

- Công suất khai thác: 10.000m3 cát, sỏi nguyên khối/năm tương đương 

11.800m3 cát, sỏi nguyên khai nở rời, trong đó: 

+ Công suất khai thác cát làm bê tông là: 864m3 nguyên khối/năm (1.020m3/năm cát 

nguyên khai nở rời). 

+ Công suất khai thác cát làm vữa là: 3.456m3 nguyên khối/năm (4.078m3/năm cát 

nguyên khai nở rời). 

+ Công suất khai thác sỏi là: 5.680m3 nguyên khối/năm (6.702m3/năm sỏi nguyên 

khai nở rời). 

- Thời hạn khai thác: 10 năm. 

- Thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày: Từ 7 giờ sáng đến 05 

giờ chiều, không được khai thác ban đêm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

a. Hệ thống khai thác 

- Cơ sở lựa chọn hệ thống khai thác theo lớp bằng và vận tải trực tiếp trên tầng. 

- Ưu điểm: Khả năng cơ giới hóa cao, đáp ứng được nhu cầu sản lượng lớn, khối 

lượng công tác mở tầng và chuẩn bị nhỏ, điều kiện làm việc an toàn và thuận lợi, tổ chức 
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điều hành công tác trên mỏ đơn giản và tập trung. 

- Các thông số hệ thống khai thác như sau: 

Bảng 1.1. Các thông số hệ thống khai thác của cơ sở 
 

TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Khối lượng 

1 Chiều cao tầng khai thác Ht m 1,92 

2 Chiều cao tầng kết thúc khai thác Hkt m 1,92 

3 Góc nghiêng sườn tầng khai thác α độ 17 

4 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc αkt độ 17 

5 Chiều rộng dải khấu A m 8 

6 Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bctmin m 23 

7 Chiều dài tuyến công tác trên  tầng Lct m 50 

8 Chiều sâu lớp hút hz m 0,2-0,5 

9 Chiều sâu phễu hút h m 0,5 

10 Đường kính phiễu hút Dh m 1,6 

b. Công nghệ khai thác  

Để đáp ứng được sản lượng đúng như thiết kế cũng như phù hợp với điều kiện địa 

hình tự nhiên của khu mỏ vì vậy tại mỗi khu vực khai trường Công ty sẽ áp dụng hình 

thức công nghệ khai thác phù hợp với điều kiện tự nhiên nhằm đáp ứng được nhu cầu về 

xúc bốc và vận tải trong mỏ. 

 Theo thuyết minh thiết kế đầu tư xây dựng và kết quả thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng được duyệt: Dự án lựa chọn công nghệ khai thác hỗn hợp, sử dụng kết hợp công 

nghệ khai thác xúc bốc trực tiếp bằng máy xúc thủy lực gầu ngược đối với phần khoáng 

sản bãi bồi và công nghệ khai thác tàu cuốc và bơm hút cao áp với phần khoáng sản ven 

sông ngập nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy xúc TLGN 

 

Ô tô tự đổ 

Tàu cuốc 

Mỏ 

Bãi tập kết 

 

Chế biến 

Bơm hút 

Ô tô tự đổ 

Tiêu thụ 

Đường ống 

Bãi tập kết 

 

Cát, sỏi 



 

6 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ khai thác cát, sỏi tại mỏ 

* Công nghệ khai thác bằng máy xúc thủy lực gầu ngược xúc bốc trực tiếp 

- Đặc điểm của công nghệ khai thác này là sử dụng cơ cấu gầu của máy xúc thủy 

lực gầu ngược để xúc bốc trực tiếp cát, sỏi đổ thẳng vào ô tô và vận chuyển về bãi tập 

kết. Máy xúc đóng vai trò chính trong dây chuyền công nghệ.  

- Ưu điểm: 

+ Khâu tổ chức khai thác đơn giản; 

+ Dễ dàng kiểm soát thông số của hệ thống khai thác: Chiều sâu khai thác, chiều 

rộng dải khấu, chiều rộng tầng công tác,… 

+ Chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng thiết bị ít. 

+ Tính cơ động cao do máy xúc có thể dễ dàng di chuyển. 

* Công nghệ khai thác bằng bơm hút trực tiếp 

- Đây là công nghệ được sử dụng rộng rãi trong khai thác các mỏ cát, sỏi lòng sông 

quy mô vừa và nhỏ, chiều sâu ngập nước thân khoáng không lớn. Đặc điểm của công 

nghệ là sử dụng đầu nạo khuấy tan dung dịch cát nước sau đó bơm hút bằng máy bơm 

cao áp hút trực tiếp khoáng sản có lẫn nước dẫn qua đường ống cao su lên bãi chứa. Cát 

nằm lại tại bãi chứa còn nước tự thấm rút xuống bề mặt sau đó quay trở lại sông. Công 

nghệ này thích hợp khi khai thác các mỏ cát tơi, xốp, khu vực sóng nhỏ và lưu tốc bé, 

chiều sâu khai thác nhỏ và công suất nhỏ.  

- Ưu điểm : 

+ Tổ chức vận hành khai thác đơn giản do ít thiết bị phụ trợ; 

+ Khả năng điều khiển linh hoạt, triển khai công việc nhanh chóng; 

+ Có thể khai thác được thân khoáng bị ngập nước, ít phụ thuộc vào chế độ thủy 

văn của sông; 

+ Cát sau khi bơm hút lên bãi chứa và để róc nước là có thể giao cho khách hàng mà 

không cần qua khâu chế biến. 

* Công nghệ khai thác bằng tàu cuốc nhiều gầu 

- Đặc điểm của công nghệ là sử dụng pa lăng kéo dây chuyền gầu (dung tích từ 0,1- 

0,8m3) chuyển động liên tục để khai thác cát đổ trực tiếp vào khoang tàu hoặc lên thiết bị 

vận tải, độ sâu khai thác có thể tới 12-15m. Quá trình khai thác có thể kết hợp sàng lọc 

sỏi sạn tạo thành dây chuyền sản xuất khép kín. Năng suất làm việc của công nghệ phụ 

thuộc vào tốc độ vận chuyển của băng chuyền nhiều gầu (được tính toán bằng số lần lộ ra 
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khỏi mặt nước của gầu xúc trong một phút). 

- Ưu điểm: 

+ Mức độ tự động hóa cao, dễ dàng di chuyển trong quá trình khai thác; 

+ Dây chuyền sản xuất khép kín từ khâu khai thác đến sàng lọc sỏi sạn do đó nâng 

cao hiệu quả sản xuất của mỏ; 

+ Chiều sâu khai thác lớn (chiều sâu khai thác có thể tới 15-20m); 

+ Sản lượng khai thác lớn, có thể tăng nhanh được tiến độ thi công, giảm nhẹ, tiết 

kiệm sức lao động; 

+ Dễ dàng điều chỉnh công suất khai thác đối với từng khu vực cụ thể bằng việc 

điều chỉnh tốc độ băng chuyền nhiều gầu; 

+ Điều kiện làm việc của người và thiết bị chắc chắn, an toàn; 

+ Có thể khai thác được thân khoáng bị ngập nước, ít phụ thuộc vào chế độ thủy 

văn của sông. 

Hiện tại, hoạt động khai thác của cơ sở mới chỉ áp dụng 02 công nghệ là công nghệ 

khai thác xúc bốc trực tiếp bằng máy xúc thủy lực gầu ngược đối với phần khoáng sản 

bãi bồi và công nghệ khai thác bơm hút cao áp với phần khoáng sản ven sông ngập nước. 

c. Công nghệ chế biến 

* Lựa chọn công nghệ:  

- Cơ sở đã lựa chọn công nghệ nghiền côn. Đây là công nghệ chuyên dụng dùng cho 

các loại vật liệu cứng, tính chuyên dụng cao, lực nghiền lớn, hiệu quả tốt. 

- Công suất thiết kế: 10 tấn/giờ. 

* Quy trình chế biến:  

- Cát sau khi bơm hút lên bãi chứa và để róc nước là có thể giao cho khách hàng mà 

không cần qua khâu chế biến.  

- Cát, sỏi khai thác bằng máy xúc thủy lực gầu ngược xúc bốc trực tiếp lên xe tải vận 

chuyển đưa trực tiếp vào dây truyền chế biến.  

Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến của mỏ được mô tả như sau: 
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Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ chế biến 

Cát, sỏi có kích thước lớn nhỏ khác nhau sẽ được xe tải đổ vào máng cấp liệu, qua 

máy nghiền hàm để giảm kích thước nguyên liệu. Sau khi qua máy nghiền hàm, cát sỏi theo 

băng tải đổ lên sàng rung số 1. Tại sàng rung số 1, lắp 01 lớp sàng để phân loại chúng 

thành 2 thành phần: 

+ Sỏi quá cỡ trên mặt sàng sẽ theo băng tải về máy nghiền hàm tiếp tục quá trình 

nghiền lại. Sau khi qua máy nghiền hàm theo băng tải quay lại về sàng rung số 1 tiếp tục 

quá trình sàng lại. 

+ Cát, sỏi đạt tiêu chuẩn kích thước lọt được qua mắt sàng theo băng tải đưa về sàng 

rung số 2. Tại sàng rung số 2, lắp 02 lớp sàng có kích thước mắt tương ứng với kích thước 

của sản phẩm để phân loại chúng thành 3 thành phần (sàng rung số 2 có hệ thống phun 

nước rửa để phá vỡ liên kết cát, sỏi dễ dàng phân loại cũng như làm sạch thành phẩm): 

++ Sỏi, kích cỡ hạt >1cm (Nếu mắt sàng 10-20 mm, sản phẩm là sỏi 1x2cm; Mắt 

Máng cấp liệu 

Máy nghiền cát 

Cát, sỏi nguyên liệu 

Guồng rửa và vớt cát 

Bãi chứa thành phẩm 

Máy nghiền hàm  

Sàng rung số 1 

Sàng rung số 2 

Sàng rung tách nước 

Bãi chứa thành phẩm 

Sỏi kích cỡ hạt > 1cm 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 
Cát, sỏi đạt kích cỡ 

Cát đạt kích cỡ hạt <0,5cm 

Sỏi quá cỡ 

Sỏi kích cỡ hạt 0,5cm 
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sàng 20-40 mm, sản phẩm là sỏi 2x4cm; Mắt sàng 40-60 mm, sản phẩm là sỏi 4x6cm) 

trên bề mặt sàng theo băng tải chảy xuống bãi chứa sỏi thành phẩm.   

++ Sỏi, kích cỡ hạt 0,5cm lọt qua lớp sàng thứ nhất xuống bề mặt lớp sàng thứ 2 

theo băng tải đưa về máy nghiền cát. Sau khi qua máy nghiền cát theo băng tải quay lại 

sàng rung số 1 tiếp tục quá trình sàng lại. 

++ Cát, kích cỡ hạt <0,5cm dễ dàng lọt qua lớp sàng thứ nhất và lớp sàng thứ 2 

xuống dưới được đưa về guồng rửa cát để làm sạch, sau đó qua sàng rung tách nước ra 

băng tải chảy xuống bãi chứa cát thành phẩm.  

d. Máy móc, thiết bị phục vụ khai thác, chế biến tại mỏ 

Để đảm bảo sản xuất, Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị như sau để khai thác, vận 

chuyển và chế biến cát sỏi: 

Bảng 1.2. Danh mục thiết bị khai thác chính  
 

TT Loại thiết bị, máy móc Đơn vị Số lượng 

1 Máy xúc đào Kobelco SK200 dung tích gầu 0,93m3 Cái 01 

2 Máy đào bánh xích Kobelco SK230 dung tích gầu 0,7m3 Cái 01 

3 Máy xúc lật dung tích gầu 2m3 Cái 01 

4 Máy bơm cao áp Cái 01 

5 Ô tô Trường Hải trọng tải 7 tấn Cái 01 

6 Ô tô Đông Feng trọng tải 7 tấn Cái 01 
 

Ghi chú: Bảng 1.2 là số liệu thống kê thiết bị khai thác chính tại mỏ tính đến tháng 

10/2024. Tất cả các máy móc trong hiện trạng hoạt động tốt. 

Bảng 1.3. Danh mục thiết bị dây truyền sản xuất  
 

TT Loại thiết bị, máy móc Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Máng cấp liệu 01 Dung tích chứa 20-25m3 cát đá 

2 Máy nghiền hàm  01 

Kích thước 350x1300mm. 

Phạm vi điều chỉnh cửa ra liệu 20÷90mm. 

Cỡ hạt liệu vào lớn nhất 250mm. 

Vận tốc trục cam 300 vòng/phút 

Công suất điện áp 75kW 

3 Sàng rung số 1 01 Kích thước 1,75x5,4m 

4 Sàng rung số 2 01 Kích thước 1,5x5,4m 

5 Máy nghiền cát VSI-9526  01 

Vận tốc quay: 1360-1510(r/min); 

Motor 260kW; 

Kích thước 5460x2447x2778mm 

6 Guồng rửa cát 01 Kích thước 2,1x3m 

7 Sàng rung tách nước 01 Kích thước 1,5x3m 

8 Băng tải B800 04 

Khổ rộng B800mm;Cường lực kéo đứt 

100~2000 kgf/cm; Loại vải chịu lực EP; 

Chiều cao của gân 5~25mm. 
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9 Băng tải B600 02 

Khổ rộng B600mm; Cường lực kéo đứt 

100 ~ 2000 kgf/cm; Loại vải chịu lực EP; 

Chiều cao của gân 5~25mm. 

10 Băng tải B500 02 

Khổ rộng 500mm; Cường lực kéo đứt 

100~2000 kgf/cm; Loại vải chịu lực EP; 

Chiều cao của gân 5~25mm. 

11 Hệ thống điều khiển 01  

12 
Hệ thống sắt xi khung chân 

máy kẹp hàm + cấp liệu 
01  

Ghi chú: Bảng 1.3 là số liệu thống kê thiết bị dây truyền chế biến được lắp đặt tại mỏ từ 

tháng 3/2024 tính đến tháng 10/2024. Tất cả các thiết bị dây truyền trong hiện trạng hoạt động tốt. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi). Khối lượng sản 

phẩm theo phương án từng năm khai thác được phê duyệt như sau: 

Bảng 1.4. Khối lượng sản phẩm theo năm khai thác 
 

TT 

Năm 

khai 

thác 

Sản lượng (m3) 

Khoáng sản nguyên khối Sản phẩm sau chế biến 

Cát làm 

bê tông 

Cát làm 

vữa 
Sỏi Tổng 

Cát làm 

vữa 

Cát làm 

bê tông 

Cát nghiền 

từ sỏi 
Tổng 

1 
Năm 

XDCB 
328 1.312 1.865 3.505 387 1.548 2.201 4.136 

2 Năm 1 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

3 Năm 2 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

4 Năm 3 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

5 Năm 4 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

6 Năm 5 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

7 Năm 6 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

8 Năm 7 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

9 Năm 8 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

10 Năm 9 864 3.456 5.680 10.000 1.020 4.078 6.702 11.800 

Tổng 8.104 32.416 52.985 93.505 9.563 38.251 62.522 110.336 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của cơ sở 

4.1. Nhu cầu về nguyên liệu 

 Nguyên liệu đầu vào của cơ sở là 10.000m3 cát, sỏi nguyên khối/năm tương đương 

11.800m3 cát, sỏi nguyên khai nở rời được Công ty khai thác trực tiếp tại mỏ cát, sỏi sông 

Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

4.2. Nhu cầu về nhiên liệu 

- Xăng dầu các loại được Công ty ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV 
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Xăng dầu Lai Châu. 

- Số lượng trung bình năm vào khoảng 40.000 ± 10% lít/năm. 

(Hợp đồng mua bán xăng dầu năm 2024 chi tiết tại Phụ lục). 

4.3. Nhu cầu về vật liệu 

Các loại vật tư phụ tùng thay thế cho các thiết bị khai thác và chế biến được mua tại 

thành phố Lai Châu (Xưởng cơ khí QT, Gara ô tô Tuấn Oanh, Phụ tùng ô tô Thành Công 

có địa chỉ tại phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu). Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng 

ô tô, xe, máy được thực hiện trực tiếp tại Gara Ô tô Ngọc Hải có địa chỉ tại Tổ dân phố 3, 

thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châu thông qua hợp đồng sửa chữa số 

06/HĐSC ngày 12/01/2022 (Hợp đồng sửa chữa chi tiết tại Phụ lục). 

4.4. Nhu cầu về hóa chất 

- Cơ sở không có nhu cầu sử dụng hóa chất. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý cho bể tự hoại định kỳ với tần suất 6 tháng/lần 

Công ty sẽ bổ sung các chế phẩm vi sinh Bio-Phốt vào bồn cầu để dẫn men vi sinh vào bể 

tự hoại. Liều dùng: 200gam/1m3 bể, với 01 bể có tổng khối tích là 2m3, khối lượng chế 

phẩm vi sinh sử dụng dụng trong 1 năm là 800gam, tương ứng 0,8kg/năm. 

4.5. Nhu cầu về nhân lực 

- Do quy mô mỏ thuộc loại vừa và nhỏ nên hình thức quản lý là Công ty TNHH Tư 

vấn & Xây dựng Bảo Sơn trực tiếp quản lý cũng như vận hành. Số lao động sử dụng là 

07 người, bao gồm: 01 cán bộ quản lý mỏ, 06 công nhân kỹ thuật khai thác, sản xuất. 

- Chế độ làm việc của mỏ được xác định căn cứ theo Quy định của Luật lao động 

về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ nghỉ lễ tết, điều kiện khai thác thực 

tế của mỏ: 

+ Số ca làm việc trong ngày: 1 ca. 

+ Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ. 

+ Lịch làm việc trong ngày: Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h. 

+ Thời gian khai thác và chế biến trong năm là 06 tháng/năm; nghỉ 05 tháng mùa mưa 

lũ và 01 tháng tết. 

+ Thời gian hoạt động mua bán sản phẩm là 11 tháng/năm; nghỉ 01 tháng tết. 

4.6. Nhu cầu sử dụng điện, nước và nguồn cung cấp điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng điện và nguồn cung cấp điện 

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện phục vụ cơ sở được đấu nối tại cột 57 tuyến ĐZ 
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35KV nhánh rẽ Mường Khoa 5 lộ 372-E29.2 về Trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV Công 

ty Bảo Sơn theo hợp đồng mua bán điện ngày 27/7/2018 giữa Công ty với Điện lực Tân 

Uyên. Công suất trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện ổn định cho mỏ hoạt động.  

- Nhu cầu sử dụng điện: Sử dụng chủ yếu phục vụ cho vận hành dây truyền sản xuất 

và sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên với nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở trung bình 

khoảng 20.000kWh/năm.  

b. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước 

b.1. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nước cho sinh hoạt: Cơ sở có 7 lao động làm việc tại mỏ, toàn bộ đều là người địa 

phương, nên không diễn ra hoạt động nấu ăn, nghỉ ngơi tại cơ sở vào buổi trưa và lao 

động sẽ ra về sau mỗi ca làm việc, riêng buổi đêm sẽ có 1 lao động nghỉ lại trông coi mỏ. 

Nên nhu cầu sử dụng nước chủ yếu là để uống và cho hoạt động đi vệ sinh, rửa chân tay 

với lưu lượng tối đa khoảng 500lít/ngày, tương ứng 0,5m3/ngày.  

- Nước sử dụng cho sản xuất: Nhu cầu sử dụng nước phục vụ dây chuyền sản xuất 

căn cứ theo thực tế đã qua thử nghiệm với lưu lượng sử dụng khoảng 65,5m3/ngày. 

 b.2. Nguồn cấp nước 

- Nguồn nước cấp cho sinh hoạt: 

+ Nước uống: Mua nước tinh khiết đóng bình 20 lít tại các cửa hàng bách hóa thị 

trấn Tân Uyên. 

+ Nước rửa chân tay, vệ sinh được lấy từ nước mó ven sông Nậm Mu thông qua máy 

bơm và đường ống dẫn về thùng chứa.  

 - Nguồn nước cấp cho sản xuất: 

+ Nước cấp cho sản xuất được bơm trực tiếp từ sông Nậm Mu qua hệ thống đường 

ống tới sàng rung số 2 và từ sàng rung số 2 nước chảy qua guồng rửa cát. Nước giúp rửa 

sạch cát sỏi và phá vỡ liên kết giữa chúng để dễ dàng chia tách phân loại.  

+ Ngoài ra, từ đường ống tại sàng rung số 2 có bố trí 01 ống nhánh để trích một ít 

nước dẫn về máy nghiền cát tưới ướt nguyên liệu giảm bụi cho quá trình nghiền. 

4.7. Nhu cầu xả thải 

Nước thải phát sinh trong quá trình vận hành của cơ sở bao gồm: Nước thải sinh 

hoạt và nước thải sản xuất. 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt được thải ra từ các hoạt động rửa chân tay và vệ sinh cá nhân 

của lao động tại cơ sở. 
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- Thành phần nước thải sinh hoạt có hàm lượng chủ yếu là các chất cặn bã, các chất 

rắn lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ hòa tan (BOD), các hợp chất dinh dưỡng (N, P), 

dầu mỡ và các vi trùng gây bệnh (Coliform). Theo tính chất ô nhiễm, nước thải sinh hoạt 

được chia ra làm 2 loại: Nước thải đen chứa phân và nước tiểu sinh ra từ quá trình đào 

thải của người (vệ sinh cá nhân); Nước thải xám sinh ra từ quá trình rửa chân tay. 

- Nhu cầu xả nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp, tương ứng khoảng 

0,5m3/ngày. Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom về hệ thống xử lý trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. 

b. Nước thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa cát, sỏi tại sàng rung số 2, guồng rửa 

cát và sàng rung tách nước của dây truyền sản xuất. Tại máy nghiền cát không phát sinh 

dòng thải, lượng nước sử dụng hầu hết ngầm vào nguyên liệu. 

- Thành phần nước thải có hàm lượng chủ yếu là chất rắn lơ lửng, không có các chất 

độc hại.  

- Nhu cầu xả nước thải được tính bằng 99% lượng nước cấp (do trừ đi 1% nước 

cấp tưới ẩm nguyên liệu tại máy nghiền cát) tương ứng khoảng 65m3/ngày. Toàn bộ 

nước thải sản xuất được thu gom về hệ thống bể lắng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

a. Địa điểm cơ sở 

Cơ sở nằm trên đoạn uốn khúc của con sông Nậm Mu, trong đó một phần diện tích 

là lòng sông bị ngập nước hoàn toàn, một phần diện tích là bãi bồi nhô lên khỏi mặt nước 

thuộc bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu nay là bản 

Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 

12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ mười bốn 

ngày 10/7/2020 về việc sát nhập, đặt tên bản, tổ dân phố huyện Nậm Nhùn và huyện Tân 

Uyên: Sáp nhập bản Phiêng Cúm với bản Phiêng Khon để thành lập bản Phương Nam. 

b. Quy mô sử dụng đất 

- Dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi sông 

Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên được UBND tỉnh Lai 

Châu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019, với diện tích dự kiến sử dụng đất là 13,6 ha, đồng thời dự án đã được UBND 

tỉnh Lai Châu cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Giấy phép số 415/GP-UBND ngày 

16/4/2020, với diện tích khu vực khai thác là 13,6 ha.  

Tọa độ phạm vi ranh giới khu đất được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương 
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đầu tư và cấp Giấy phép khai thác khoáng sản như sau: 

Bảng 1.5. Tọa độ phạm vi ranh giới khu đất được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt 

chủ trương đầu tư và cấp Giấy phép khai thác khoáng sản  
 

Điểm 

góc 

Hệ toạ độ VN2000,  Kinh 

tuyến trục 103000’ múi 30 
Phạm vi ranh giới  

X (m) Y (m) 

 

1 2.454.213 572.340 

2 2.454.211 572.545 

3 2.454.013 572.569 

4 2.453.948 572.616 

5 2.453.893 572.685 

6 2.453.843 572.840 

7 2.453.836 572.947 

8 2.453.778 572.947 

9 2.453.817 572.673 

10 2.453.800 572.365 

11 2.454.052 572.254 

Diện tích 13,6 ha (136.000 m2) 

- Đế n ngày, Công ty đã được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê đất với 

tổng diện tích là 132.451,5m2: 

+ Lần 1: Diện tích 85.661,3m2 tại Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 24/6/2021.  

+ Lần 2: Diện tích 46.790,2m2 tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 11/11/2024.  

Tọa độ phạm vi ranh giới khu đất tích  132.451,5m2 được UBND tỉnh Lai Châu cho 

thuê đất như sau: 

Bảng 1.6. Tọa độ và ranh giới khu đất được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê 

Điểm 

góc 

Hệ toạ độ VN2000,  Kinh 

tuyến trục 103000’ múi 30 
Phạm vi ranh giới  

X (m) Y (m) 

 

1 2.454.213 572.340 

2 2.454.211 572.549 

3 2.454.001 572.567 

4 2.453.935 572.617 

5 2.453.883 572.678 

6 2.453.843 572.840 

7 2.453.820 572.947 

8 2.453.778 572.947 

9 2.453.817 572.673 

10 2.453.800 572.365 

11 2.454.052 572.245 

Diện tích: 132.451,5m2 
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c. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án Công ty đã thực hiện các thủ tục môi 

trường và các thủ tục khác bao gồm: 

- Năm 2019 Công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án và được Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cấp Giấy xác nhận số 75/GXN-STNMT ngày 

28/12/2019. 

- Năm 2020 Công ty đã lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án và 

được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 06/02/2020. 

- Công ty đã thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Lai Châu tại văn bản số 55 ngày 10/6/2020. 

- Đã thực hiện nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. 

- Công ty đã hoàn thành thủ tục đất đai với tổng diện tích đất sử dụng là 

132.451,5m2 tại Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 và Quyết định số 

1581/QĐ-UBND ngày 11/11/2024. Diện tích thuê đất phù hợp với phạm vi ranh giới 

được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và phù hợp phạm vi dự án được UBND 

tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (13,6ha,tương ứng với 136.000m2). 

- Cơ sở đã đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2021, đến nay mỏ đang hoạt động khai 

thác và chế biến ổn định theo công suất được phê duyệt theo Giấy phép khai thác số 

415/GP-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đều nằm trong 

diện tích đất đã được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê, cụ thể như sau: 

+ Khu chế biến và bãi tập kết được bố trí nằm trên diện tích 3.000m2, cao trình 

+501m thuộc điểm góc số 2, vị trí tọa độ đại diện: X(m)= 2454182; Y(m)= 572528. Tại 

đây đã bố trí đắp đặt dây chuyền chế biến và bãi tập kết cát, sỏi.  

+ Nhà điều hành diện tích 24m2 (kích thước LxB = 6x4m, chiều cao tính đến đỉnh 

mái tôn 4,2m) bố trí gần bờ sông Nậm Mu, thuộc điểm góc số 2. Kết cấu: Nhà khung 

thép, tường vây tôn múi, nền đổ bê tông, mái lợp tôn múi; cửa đi bằng tôn có khung thép. 

Vị trí tọa độ đại diện: X(m) = 2454168; Y(m)=572509. 

++ Nhà vệ sinh diện tích 2,4m2 (kích thước LxB = 2x1,2m, chiều cao tính đến đỉnh 

mái tôn 2,5m) bố trí cùng dãy nhà điều hành. Kết cấu: Nhà khung thép, tường vây tôn lá, 

nền đổ bê tông, mái lợp tôn múi; cửa đi bằng tôn có khung thép. Vị trí tọa độ: X(m) = 

2454166; Y(m)=572509. 

+ Các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án gồm: 

++ Bể tự hoại dung tích 2m3, đặt ngầm dưới nhà vệ sinh. Kết cấu: Bể bê tông cốt thép. 
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++ Bể xử lý sinh học dung tích 3,9m3, bố trí ngay cạnh nhà vệ sinh. Có kết cấu 

đồng nhất với bể tự hoại: Bể bê tông cốt thép. 

++ Hồ lắng xử lý nước thải sản xuất, tổng dung tích 03 hồ là 7.328m3, bố trí gần 

dây chuyền chế biến. Kết cấu: Hố đào, đắp trên nền đất tự nhiên. 

++ Bơm và hệ thống đường ống cấp, phun nước rửa cát, sỏi thành phẩm tại sàng 

rung số 2 và phun nước ướt nguyên liệu giảm phát tán bụi tại máy nghiền cát của dây 

chuyền chế biến. 

++ Kho lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 4m2 (kích thước LxB = 2x2m, chiều 

cao tính đến đỉnh mái tôn 2,5m) bố trí cùng dãy nhà điều hành. Kết cấu: Nhà khung thép, 

tường vây tôn lá, nền đổ bê tông, mái lợp tôn múi; cửa đi bằng tôn có khung thép (bố trí 

gần nhà điều hành). 

Minh họa ranh giới phạm vi cơ sở , vị trí công trình phục vụ sản xuất và bảo vệ môi 

trường trên Google map thể hiện tại hình sau: 

 

Hình 1.3. Minh họa ranh giới phạm vi cơ sở, vị trí công trình phục vụ sản xuất và 

bảo vệ môi trường trên Google map  

- Công tác vận hành các hạng mục công trình của cơ sở luôn đảm bảo đúng nhiệm 

vụ. Trong quá trình hoạt động công ty đã tổ chức thu gom, xử lý các loại chất thải đảm 

bảo vệ sinh môi trường. Hoạt động của cơ sở chưa gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào 

làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, không gây ra các sự cố, rủi ro về môi trường. Trong 

Khu chế biến 

và bãi tập kết  

Nhà điều hành 

Nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 

Bể xử lý sinh học 

Kho chứa CTNH 

Hồ lắng nước 

thải sản xuất  
Phạm vi ranh 

giới cơ sở  

Hồ lắng nước 

thải sản xuất  

Hồ lắng nước 

thải sản xuất  
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quá trình vận hành Công ty đã phối hợp với các đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc 

môi trường định kỳ theo nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường được duyệt.  

Một số hình ảnh về công trình phục vụ sinh hoạt và sản xuất của cơ sở: 

 
 

  
Nhà điều hành, nhà vệ sinh và kho chứa chất thải nguy hại 

  

Trạm biến áp 560kVA-35/0,4kV Bơm cấp nước cho dây truyền chế biến 
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Ống cấp nước cho dây truyền chế biến  

  
  

  
Dây chuyền chế biến và bãi tập kết cát, sỏi 

Hình 1.4. Một số hình ảnh về công trình phục vụ sinh hoạt và sản xuất 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

- Cơ sở Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi sông 

Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu xả nước 

thải ra sông Nậm Mu:  

+ Đối chiếu số thứ tự 19.1, 19.2 và 19.3 Phụ Lục I – Chức năng cơ bản nguồn nước 

ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sông Nậm Mu có chức năng sử dụng cho thủy điện và cấp 

nước cho sản xuất nông nghiệp; mục tiêu chất lượng nước tối thiểu cần đạt theo quy định 

tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT, giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030 là Hạng 

B1, tương đương với chất lượng nước Mức B tại QCVN 08:2023/BTNMT có hiệu lực từ 

ngày 12/9/2023, thay thế QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

+ Đối chiếu số thứ tự 2 Mục 1 Phụ lục XVII - Định hướng phân vùng môi trường 

tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định 

số 1585/QĐ-TTg ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch 

tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Lưu vực sông Nậm Mu thuộc 

tiểu vùng nước mặt - vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Căn cứ theo điểm b, khoản 2, Điều 22, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, nguồn nước mặt trong 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của 

pháp luật về tài nguyên nước. Tuy nhiên đối chiếu với Phụ lục XX – Phương án phân 

vùng chức năng nguồn nước tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

của Quyết định: Vùng V – Khu thượng Nậm Mu có chức năng nguồn nước là cung cấp 

nước, điều hòa, văn hóa xã hội; mục đích sử dụng hiện trạng là cho nông nghiệp, mục đích 

sử dụng cho kỳ quy hoạch là cho công nghiệp, nông nghiệp, không phát triển thủy điện. 

 => Như vậy, lưu vực sông Nậm Mu hiện tại và kỳ quy hoạch chưa được phân vùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Do đó, yêu cầu và đề xuất biện pháp bảo vệ môi 

trường: Nước thải sau xử lý phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT – cột B) và 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2010/BTNMT – cột 

B) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Cơ sở Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi sông 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/QCVN-08-MT-2015-BTNMT-chat-luong-nuoc-mat-915257.aspx
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Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu của Công ty 

TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn nằm trong điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu 

xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 

1924/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. 

- Cơ sở phù hợp với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại 

Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Giấy phép khai thác 

khoáng sản tại giấy phép số 415/GP-UBND ngày 16/4/2020. 

- Cơ sở được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Xác nhận đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 75/GXN-STNMT ngày 28/01/2019 và 

được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường tại Quyết 

định số 97/QĐ-UBND ngày 06/02/2020. 

- Diện tích chiếm đất của cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. 

Công ty đã ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp tiền thuê đất 

theo quy định với diện tích là 85.661,3m2 (Tại Hợp đồng thuê đất số 213/HĐTĐ ngày 

19/8/2021). Đối với các phần diện tích còn lại là 46.790,2m2, Công ty mới được cấp quyết 

định thu hồi đất, cho thuê đất tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 11/11/2024, Công ty 

cam kết ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường; nhận bàn giao đất trên 

thực địa; quản lý và sử dụng đất đúng diện tích, ranh giới, mục đích được thuê đất; chấp 

hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.  

Như vậy, việc đầu tư xây dựng và đưa cơ sở đi vào khai thác là một trong những 

nhiệm vụ và giải pháp phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu. Với công suất khai thác 

10.000m3 cát, sỏi nguyên khối/năm sẽ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vật 

liệu xây dựng tại chỗ cho phát triển chung của vùng và phù hợp với định hướng phát triển  

của địa phương. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Quá trình hoạt động của cơ sở cho thấy các tác động phát sinh gây ảnh hưởng đến 

môi trường nước, không khí,…diễn ra trong suốt thời gian hoạt động nhưng phạm vi ảnh 

hưởng chủ yếu chỉ trong khu vực mỏ. Riêng đối với hoạt động vận chuyển khoáng sản đi 

tiêu thụ thì phạm vi ảnh hưởng rộng hơn tuy nhiên có thể kiểm soát được trong trường 

hợp vận dụng hiệu quả các phương án bảo vệ môi trường được đề xuất. 

Lưu vực sông Nậm Mu có tổng lượng dòng chảy năm là 4,144 tỷ m3/năm. Lưu 

lượng dòng chảy trung bình 80l/s, môđun dòng chảy mùa lũ tần suất 2% đạt 12-14 

l/s/km². Lưu lượng xả nước thải của cơ sở là 65,5m3/ngày (24 giờ), tương ứng khoảng 

0,75 lít/s, chỉ chiếm 0,95% lưu lượng dòng chảy trung bình của sông Nậm Mu. Do vậy, 

hoạt động của cơ sở không làm thay đổi đáng kể nồng độ các thông số môi trường và 
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không làm suy giảm khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận. 

Dựa trên kết quả thử nghiệm giám sát môi trường của cơ sở được thực hiện định kỳ 

trong năm 2023 và đợt 1 năm 2024 thì kết quả các thông số đại diện đều nằm trong giới 

hạn cho phép của quy chuẩn quốc gia tương ứng theo yêu cầu của nội dung kế hoạch bảo 

vệ môi trường đã được phê duyệt (Kết quả chi tiết nêu tại Chương 5 của Báo cáo và phụ 

lục kèm theo).  

Nước thải sau xử lý của cơ sở xả ra sông Nậm Mu, Đối chiếu Phụ lục III- Dòng 

chảy tổi thiểu kèm theo quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng chính 

phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đoạn sông Nậm Mu từ thượng nguồn đến hồ thủy điện 

Bản Chát không có quy định số liệu về lưu lượng dòng chảy tối thiểu nên Chủ cơ sở 

không có căn cứ để đánh giá khả năng chịu tải của môi trường theo quy định tại Thông tư 

số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về 

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn sông hồ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Dựa trên Báo cáo kết quả tổng hợp quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lai Châu 

năm 2023 được thực hiện bởi Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, diễn biến chất lượng môi trường theo các thông 

số đặc trưng được phân tích tại 59 điểm nước mặt, 32 điểm nước ngầm, 49 điểm không 

khí xung quanh, 42 điểm đất, 12 điểm trầm tích, 4 điểm nước mưa, 24 điểm tiếng ồn độ 

rung trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó có các điểm gần cơ sở, đặc biệt có 03 điểm 

nước mặt lấy mẫu trên sông Nậm Mu (phía hạ lưu khu vực khai thác của cơ sở), so sánh 

đánh giá diễn biến số liệu quan trắc với quy chuẩn quốc gia tương ứng thì nước sông 

Nậm Mu có chất lượng tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.  

Vị trí, kết quả quan trắc 03 điểm nước mặt trên sông Nậm Mu tổng hợp tại các 

bảng sau: 
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Bảng 2.1. Vị trí, thông số quan trắc thành phần môi trường nước mặt sông Nậm Mu 

TT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 
Thông số quan trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, hồ,  

kênh, rạch X (m) Y (m) 

1 
Sông Nậm Mu gần khu vực nghĩa trang 

huyện, thị trấn Tân Uyên 
NM-49 

pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Pb, As, Fe, 

Cu, Zn, PO4
3-, dầu mỡ, Coliform, Cr6+, Mn, Chất hoạt 

động bề mặt, Aldrin, Dieldrin 

2451816 576621 Sông Nậm Mu 

2 
Sông Nậm Mu khu vực bản Phiêng Áng, 

xã Nậm cần 
NM-51 

pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Pb, As, Fe, 

Cu, Zn, PO4
3-, dầu mỡ, Coliform, Cr6+, Mn, Chất hoạt 

động bề mặt, Aldrin, Dieldrin 

2449685 574131 Sông Nậm Mu 

3 
Sông Nậm Mu sau đập thủy điện Bản 

Chát (cách 1km) 
NM-54 

pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Pb, As, Fe, 

Cu, Zn, PO4
3-, dầu mỡ, Coliform, Cr6+, Mn, Chất hoạt 

động bề mặt, Aldrin, Dieldrin 

2418056 586114 Sông Nậm Mu 

(Nguồn: Báo cáo kết quả tổng hợp quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2023) 

Bảng 2.2. Kết quả quan trắc thành phần môi trường nước mặt sông Nậm Mu 

Chỉ tiêu phân tích pH DO TSS COD BOD5 NH4
+ NO3

- NO2
- PO4

3- Fe Mn As Pb Cr6+ Cu Zn 
Chất hoạt 

động bề mặt 
Dieldrin Aldrin Coliform 

dầu 

mỡ 

Đơn vị - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100mL mg/L 

Đợt 1 

 (tháng 1-2) 

NM-49 7,2 5,4 19 9,2 6,0 KPH <0,1  0,11 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 50 <1 

NM-51 6,7 5,2 21 9,2 6,0 <0,1 <0,1  0,09 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 70 <1 

NM-54 6,8 5,0 21 14,7 9,3 KPH <0,1  0,021 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 90 <1 

Đợt 2 

 (tháng 3-4) 

NM-49 6,9 5,2 19 14,6 8,8 0,188 KPH  0,044 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 94 <1 

NM-51 7,0 4,7 19 13,8 8,1 0,134 <0,1  0,034 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 91 <1 

NM-54 6,4 5,1 20 12,5 7,5 <0,1 <0,1  <0,02 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 81 <1 

Đợt 3 

(tháng 5-6) 

NM-49 7,0 5,2 19 13,8 8,6 0,1 <0,1 0,019 <0,02 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 83 <1 

NM-51 7,2 5,3 22 13,1 8,7 <0,1 0,376 0,011 <0,02 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 82 <1 

NM-54 6,5 5,1 21 13,2 8,8 <0,1 <0,1 0,016 <0,02 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 70 <1 

Đợt 4 

(tháng 7- 8) 

NM-49 6,7 5,8 25 14,6 9,0 <0,1 KPH  0,040 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 78 <1 

NM-51 6,9 5,8 21 14,6 9,0 <0,1 <0,1  0,043 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 78 <1 

NM-54 7,0 5,7 27 14,0 8,5 <0,1 KPH  0,021 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 70 <1 
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Đợt 5  

(tháng 9- 10) 

NM-49 7,0 4,8 23 14,8 13 <0,1 0,33 0,015 0,035 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 110 <1 

NM-51 6,8 5,1 24 16,9 8,5 <0,1 0,526 0,014 0,031 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 83 <1 

NM-54 6,9 4,8 26 16,9 8,5 <0,1 0,136 0,015 0,021 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 40 <1 

Đợt 6 

(tháng 11– 12) 

NM-49 7,0 6,2 21 15,2 13,4 <0,1 <0,1  0,023 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 92 <1 

NM-51 7,0 6,4 18 17,6 10,4 <0,1 <0,1  0,045 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 130 <1 

NM-54 6,9 6,2 19 16,9 11,7 0,106 <0,1  0,031 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 40 <1 

QCVN 08-MT:2015 

/BTNMT (cột B1) 
5,5-9 ≥4 50 30 15 0,9 10 0,05 0,3 1,5 0,5 0,05 0,05 0,04 0,5 1,5 0,4 0,1 0,1 7.500 1 

QCVN 08:2023/BTNMT 

(2B) 
6-8,5(2B) ≤5(2B) ≤100(2B) ≤15(2B) ≤6(2B) 0,3(1B) - 0,05(1B) - 0,5(1B) 0,1(1B) 0,01(1B) 0,02(1B) 0,01(1B) 0,1(1B) 0,5(1B) 0,1(1B) 0,1(1B) 0,1(1B) ≤5000(2B) 5(1B) 

(Nguồn: Báo cáo kết quả tổng hợp quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2023) 

Ghi chú:  

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- QCVN 08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (có hiệu lực từ ngày 12/9/2023, thay thế QCVN 08-

MT:2015/BTNMT). 

- “KPH” Tức là không phát hiện. 

- “-” Tức là không quy định. 

- Đợt 1,2,3,4 áp dụng theo QCVN 08-MT:2015 (cột B1), Đợt 5,6 áp dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT. 

 - Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử 

dụng như loại B2. 

- (2B): Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ 

môi trường sống dưới nước. Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước 

có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.  

- (1B): Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.  

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/QCVN-08-MT-2015-BTNMT-chat-luong-nuoc-mat-915257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/QCVN-08-MT-2015-BTNMT-chat-luong-nuoc-mat-915257.aspx
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Cơ sở không bố trí công trình thu gom, thoát nước mưa bởi những lý do thực tế sau: 

- Cơ sở có diện tích 132.451,5m2 thuộc đoạn uốn khúc của con sông Nậm Mu, toàn 

bộ là đất sông suối và đất bằng chưa sử dụng. Trong đó phần lớn là diện tích lòng sông 

ngập nước hoàn toàn vào mùa mưa, một phần nhỏ là bãi bồi cao hơn mực nước của sông 

từ 1-2m. Nên phần lớn nước mưa sẽ tiêu thoát trực tiếp trên sông Nậm Mu. 

- Khu vực chế biến và bãi tập kết được bố trí tại bãi bồi phía điểm góc số 2; nhà điều 

hành được bố trí tại bãi bồi giáp phía lòng sông. Nền địa chất khu vực chủ yếu là cát, sỏi lộ 

hoàn toàn trên bề mặt, phía dưới là đá cuội được kiến tạo từ quá trình tích tụ nên có khả 

năng thấm nước tốt. Do vậy, không cần bố trí công trình thu gom, thoát nước mưa mà cho 

nước mưa tự thấm qua các lớp địa chất hoặc các hố thấm tự nhiên. 

- Trong trường hợp mưa to, khu vực vẫn đảm bảo khả năng thoát nước tự nhiên tốt  

và chưa từng xảy ra hiện tượng ngập úng. 

Để đảm bảo hiệu quả thoát nước tự nhiên Công ty thực hiện một số biện pháp hỗ 

trợ sau:  

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tập kết sản phẩm để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

trong nước mưa. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang thoát nước tự nhiên bằng cách thực hiện tốt 

công tác vệ sinh. 

Một số hình ảnh thoát nước mưa qua hố thấm và nền địa chất tại khu vực: 

  

Hố thấm tự nhiên 
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Hình 3.1. Hình ảnh thoát nước mưa qua hố thấm và nền địa chất tại cơ sở 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải  

1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt tại cơ sở là nước thải từ nhà vệ sinh. Theo tính chất ô nhiễm 

được chia ra làm 2 loại:  

- Nước thải đen từ bệ xí chứa phân và nước tiểu sinh ra từ quá trình đào thải của con 

người (vệ sinh cá nhân). 

- Nước thải xám từ sàn nhà vệ sinh chứa một lượng chất thải rắn và một lượng nhỏ 

chất hoạt động bề mặt sinh ra từ quá trình rửa tay chân. 

Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt tại cơ sở được mô tả qua các mục sau: 

a. Công trình thu gom nước thải sinh hoạt 

- Công trình thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở là công trình thu gom nước riêng 

biệt, độc lập với công trình thu gom nước thải sản xuất.  

- Nước thải sinh hoạt tại cơ sở được thu gom qua hệ thống ống thu để đưa về công 

trình xử lý nước thải.  

- Thông số kỹ thuật cơ bản của ống thu gom như sau: 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước thải sinh hoạt 
 

TT Nguồn phát sinh Thông số kỹ thuật của công trình thu gom 

1 
Nước thải xám từ hoạt động 

rửa chân tay 

 Sử dụng 01 đường ống bằng vật liệu nhựa u.PVC D60mm, 

chiều dài 0,4m. 

2 
Nước thải đen từ hoạt động 

vệ sinh  

Sử dụng 01 đường ống bằng vật liệu nhựa u.PVC D90mm, 

chiều dài 0,7m. 

b. Công trình thoát nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt quy chuẩn theo quy định dẫn qua đường ống 

tới vị trí điểm xả.  
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- Thông số kỹ thuật cơ bản của ống thoát như sau: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình thoát nước thải sinh hoạt 
 

TT Công trình thoát nước Thông số kỹ thuật 

1 Ống thoát nước 
Sử dụng 01 đường ống bằng vật liệu nhựa u.PVC D90mm, 

chiều dài 2m. 

c. Điểm xả nước thải sinh hoạt sau xử lý  

c.1. Vị trí xả nước thải 

- Số lượng điểm xả: 01 điểm. 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt quy chuẩn theo quy định thoát qua ống 

u.PVC D90mm ra hồ lắng 3 nước thải sản xuất, sau đó cùng với nước thải sản xuất tại hồ 

lắng 3 xả ra nguồn tiếp nhận là sông Nậm Mu thuộc địa bàn bản Phương Nam, xã Mường 

Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châu. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải ra hồ lắng 3: X(m) = 2454165, Y(m) = 572501(theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Tọa độ vị trí xả nước thải từ hồ lắng 3 ra sông Nậm Mu: X(m) = 2454080, Y(m) = 

572464 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả: Tự chảy. 

- Hình thức xả: Xả mặt, xả ven bờ. 

- Chế độ xả thải: Xả liên tục 24 giờ/ngày, xả các ngày trong năm. 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 0,5m3/ngày (24 giờ). 

c.2. Sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt quy chuẩn theo quy định thoát qua đường 

ống ra hồ lắng 3 nước thải sản xuất, sau đó cùng với nước thải sản xuất tại hồ lắng 3 xả ra 

nguồn tiếp nhận là sông Nậm Mu: 

+ Thoát nước thải ra hồ lắng 3 nước thải sản xuất:  

++ Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt quy chuẩn theo quy định mới thoát ra hồ 

lắng 3 nước thải sản xuất.  

++ Đây là miền thoát nước thải sinh hoạt duy nhất, gần nhất ngay sau công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt. 

++ Vị trí xả thải dễ dàng quan sát thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải. 

+ Xả nước thải ra nguồn tiếp nhận là sông Nậm Mu: Theo kết quả đánh giá tại 

Chương II cho thấy chất lượng nước sông Nậm Mu còn tương đối tốt, hoàn toàn có khả 
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năng tiếp nhận thêm nước thải từ cơ sở. 

d. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

- Minh họa tổng thể mạng lưới gom, thoát nước thải sinh hoạt của cơ sở được mô tả 

qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

- Phương án thu gom nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh để đưa về công trình xử lý: 

+ Nước thải đen từ bệ xí theo đường ống u.PVC D90mm, dài 0,7m dẫn xuống bể tự 

hoại đặt ngầm dưới nhà vệ sinh để xử lý (bể dung tích 2m3). Sau khi xử lý qua bể tự hoại 

nước thải tự chảy theo đường ống u.PVC D90mm, chiều dài 0,7m dẫn vào bể xử lý sinh 

học để tiếp tục xử lý (bể dung tích 3,9m3). Tại đây nhập chung với nước thải xám. 

+ Nước thải xám từ sàn chảy qua chắn rác theo đường ống u.PVC D60mm, dài 0,4m 

dẫn xuống bể xử lý sinh học (bể dung tích 3.9m3). Tại đây nhập chung với nước thải đen. 

- Phương án thoát nước thải sinh hoạt sau xử lý ra điểm xả: Nước thải sinh hoạt sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn theo quy định thoát qua ống u.PVC D90mm, chiều dài 2m ra hồ 

lắng 3 nước thải sản xuất (hồ dung tích 6.360m3), sau đó cùng với nước thải sản xuất tại 

hồ lắng 3 theo rãnh đất kích thước BxH=1,0x0,6m, chiều dài 2,5m, tạo độ dốc 1,5% xả ra 

nguồn tiếp nhận là sông Nậm Mu thuộc địa bàn bản Phương Nam, xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châu. 

 Một số hình ảnh về hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt: 

 

Nhà vệ 

sinh Ống D90mm  

(L= 0,7m) 

Chắn rác 

Bể xử lý sinh 

học (3,9m3) 

Nước xám 

Bể tự hoại 

(2m3) 

Ố
n

g
 D

9
0

 m
m

 

(L
=

2
m

) 

Nước đen 

Hồ lắng 3 nước 

thải sản xuất 

(6.360m3) 

Ống D60mm (L= 0,4m) 

Ống D90mm  

(L= 0,7m) 

Sông Nậm Mu 

Rãnh đất 

(BxH=1,0x0,6m; 

L= 2,5m, i =1,5%) 
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Hình 3.3. Một số hình ảnh về hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

 

  
 

Hình 3.4. Vị trí thoát nước thải sinh hoạt sau xử lý ra hồ lắng 3 
 

1.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải sản xuất 

a. Công trình thu gom nước thải sản xuất  

- Công trình thu gom nước thải sản xuất của cơ sở là công trình thu gom nước riêng 

biệt, độc lập với công trình thu gom nước thải sinh hoạt.  

- Nước thải sản xuất của cơ sở được thu gom qua hệ thống ống thu để đưa về hệ 

thống hồ lắng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Thông số kỹ thuật cơ bản của ống thu 

như sau: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước thải sản xuất 
 

TT Công trình Thông số kỹ thuật 

1 
Ống thu gom nước thải sản xuất 

về hồ lắng 

- Ống nhánh: Sử dụng đường ống bằng vật liệu u.PVC 

và HDPE: 

+ 01 ống u.PVC D76mm, chiều dài 3m (ống nhánh 2). 

+ 01 ống HDPE D90mm, chiều dài 4m (ống nhánh 1). 

- Ống chính: Sử dụng đường ống bằng vật liệu thép: 01 

ống D250mm, chiều dài 15m. 

Chắn rác và ống 

thu nước từ sàn 

Vị trí xả nước thải ra hồ 

lắng 3 (X= 2454165, 
Y= 572501) 

Ống thoát nước 

thải sinh hoạt sau 

xử lý ra hồ lắng 3 

Vị trí xả nước thải ra 
sông Nậm Mu (X= 

2454080, Y= 572464) 
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b. Công trình thoát nước thải sản xuất 

 Nước thải sản xuất của cơ sở sau khi qua hệ thống hồ lắng tự chảy theo rãnh thoát 

bờ hồ xả ra nguồn tiếp nhận là sông Nậm Mu. Thông số kỹ thuật cơ bản của rãnh thoát 

như sau: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của công trình thoát nước thải sản xuất 
 

TT Công trình Thông số kỹ thuật 

1 
Rãnh thoát nước từ hệ thống bể 

lắng ra sông Nậm Mu 

Kết cấu: Rãnh đào trên bờ của hồ lắng, kích thước:  

LxBxH = 2,5x1,0x0,6m. 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý 

c.1. Vị trí xả nước thải 

- Số lượng điểm xả: 01 điểm. 

- Toàn bộ nước thải sản xuất sau khi xử lý tự chảy theo rãnh thoát ra sông Nậm Mu 

thuộc địa bàn bản Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châu. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X= 2454080; Y= 572464 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả: Tự chảy. 

- Hình thức xả: Xả mặt, xả ven bờ 

- Chế độ xả thải: Xả gián đoạn theo ca làm việc. 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 65m3/ngày (24 giờ). 

c.2. Sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải 

- Nước thải sản xuất sau xử lý được xả ra sông Nậm Mu đây là vị trí ngay sau công 

trình xử lý nước thải sản xuất. 

- Vị trí xả thải dễ quan sát, thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải. 

- Lưu lượng nước thải không lớn và chất ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, không 

có các chất độc hại. 

- Theo kết quả đánh giá tại Chương II cho thấy chất lượng nước sông Nậm Mu còn 

tương đối tốt, hoàn toàn có khả năng tiếp nhận thêm nước thải từ cơ sở. 

d. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải sản xuất 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải sản xuất được mô tả 

như sau: 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất 

Hệ thống 

hồ lắng 

(7.328m3) 
Sông Nậm Mu 

Ống D250mm 

(L= 15m, i =1%) 

Rãnh đất 

(BxH=1,0x0,6m; 

L= 2,5m, i =1,5%) 



 

30 

- Phương án thu gom nước thải sản xuất để đưa về công trình xử lý: Toàn bộ nước 

thải sản xuất được thu gom bằng đường ống chính thép mạ kẽm D250mm đi ngầm (chiều 

dài 15m, tạo độ dốc 1%) sau đó dẫn về hệ thống hồ lắng để lắng cặn trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận (hệ thống hồ lắng gồm 03 hồ với tổng dung tích 7.328m3). 

- Phương án thoát nước thải sản xuất sau khi xử lý ra điểm xả: Nước thải sản xuất 

sau khi xử lý lắng cặn tại hệ thống hồ lắng tự chảy theo rãnh thoát ra sông Nậm Mu. 

Một số hình ảnh về hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất: 

  

Ống thu gom nước thải sản xuất về hồ lắng 

  
Ống chính dẫn nước vào hồ lắng 1 Ống thoát nước từ hồ lắng 1 sang hồ lắng 2 

Hình 3.6. Một số hình ảnh hiện hữu về hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

Ống nhánh 1 

Ống nhánh 2 

Ống chính 

Ống nhánh 2 

Ống nhánh 1 

Ống 

chính 

Hồ lắng 1  
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Hình ảnh hồ lắng 2, hồ lắng 3 và vị trí điểm xả nước thải sản xuất ra sông Nậm Mu: 

 
 

Hình 3.7. Hình ảnh hồ lắng 2, hồ lắng 3 và vị trí điểm xả nước thải sản xuất sau xử lý 

ra sông Nậm Mu 
 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt đã được xây dựng lắp đặt  

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở bao gồm: 01 bể tự hoại dung tích 

2m3 và 01 bể xử lý sinh học với dung tích 3,9m3 để xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo 

nước thải đầu ra đạt theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột B với hệ số K = 1,2). 

- Vị trí tọa độ của từng công trình: 

+ Bể tự hoại, bố trí đặt ngầm dưới nhà vệ sinh. Vị trí tọa độ: X(m)= 2454166, 

Y(m) = 572509. 

+ Bể xử lý sinh học, bố trí nối tiếp với bể tự hoại. Vị trí tọa độ:  X(m) = 2454165, 

Y(m) = 572511.  

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30) 

- Hình vẽ mô phỏng thiết kế bể tự hoại và bể xử lý sinh học được thể hiện như sau: 

Hồ lắng 

2 

Hồ lắng 

3 

Vị trí xả nước thải 

(X= 2454080,  
Y= 572464) 

 

Hồ 

lắng 1  
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Hình 3.8. Hình vẽ thiết kế bể tự hoại và bể xử lý sinh học 
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Ghi chú: Chi tiết hình vẽ thiết kế tại phụ lục 1. 

b. Đơn vị thiết kế thi công, giám sát thi công, nhà thầu xây dựng công trình 

xử lý nước thải sinh hoạt 

Công trình bể tự hoại và bể xử lý sinh học do Công ty tự thiết kế, thi công xây dựng. 

c. Chức năng; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận 

hành của từng công trình 

c.1. Bể tự hoại  

*Chức năng của bể tự hoại:  

Xử lý nước thải đen trước khi dẫn vào bể xử lý sinh học. 

* Quy mô, công suất:  

- Số lượng: 01 bể, thiết kế với dung tích là 2m3. 

- Cấu tạo bể dạng 03 ngăn:  

+ Ngăn chứa dung tích 1,0m3, kích thước LxBxH = 1,0x0,8x1,3m (Chưa bao gồm 

kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn lắng dung tích 0,5m3, kích thước LxBxH = 0,9x0,445x1,3m (Chưa bao gồm 

kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn chứa dung tích 0,5m3, kích thước LxBxH = 0,9x0,445x1,3m (Chưa bao 

gồm kết cấu xây dựng). 

* Công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành: 

- Sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý nước thải qua bể tự hoại được mô tả tại 

hình sau: 

 

 

  

Hình 3.9. Sơ đồ mô tả quy trình công nghệ xử lý nước thải qua bể tự hoại  

- Quy trình vận hành và chế độ vận hành: Bể tự hoại 03 ngăn là công trình đồng 

thời làm hai chức năng là lắng và phân hủy cặn lắng: 

+ Tại ngăn chứa: Nước xả từ bệ xí sẽ trôi xuống ngăn chứa, tại đây nước thải được 

xử lý cơ học và sinh học nhờ 02 quá trình là lắng cặn và lên men kị khí bằng vi sinh vật. 

Các chất hữu cơ trong nước thải và bùn cặn đã lắng, chủ yếu là các Hydrocacbon, đạm, 

béo, ... được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên 

 Ngăn lắng 1 Ngăn lắng 2 

 
Ngăn chứa 

Bể tự hoại 3 ngăn 

 

Bể xử lý sinh học Nước thải đen 
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men, bớt mùi hôi, giảm thể tích. Chất không tan chuyển thành chất tan và chất khí (chủ 

yếu là CH4, CO2, H2S, NH3,...). Tại ngăn này, có lỗ thông hơi để giải phóng khí thoát từ 

quá trình phân hủy kị khí các hợp chất hữu cơ. Ngăn chứa có không gian diện tích lớn 

nhất bởi đây là nơi chứa đựng chất thải ngay từ khi chưa được phân hủy. 

+ Ngăn lắng 1: Cặn lơ lửng trong nước thải không thể lắng được ở ngăn chứa sẽ tiếp 

tục theo dòng nước vào ngăn lắng 1. 

+ Ngăn lắng 2: Các chất thải sau khi đã được xử lý ở ngăn lắng 1 sẽ theo ống dẫn 

sang ngăn lắng 2. Ngăn này có chức năng lắng các chất thải còn lơ lửng trong nước thải.  

Tại các ngăn trong bể tự hoại hầu hết các cặn bã đều được giữ lại, chất hữu cơ bị 

phân hủy thành CO2, CH4 và H2O. Nước thải sau khi ra khỏi bể tự hoại hàm lượng các 

chất rắn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hoá học COD, nhu cầu oxy sinh hoá BOD5 trung bình 

giảm 70-75%. Các mầm bệnh có trong phân cũng được loại bỏ một phần chủ yếu nhờ cơ 

chế hấp phụ lên cặn và lắng xuống, hoặc chết đi do thời gian lưu bùn và nước trong bể 

lớn, do môi trường sống không thích hợp. 

- Để đảm bảo hiệu quả xử lý của bể tự hoại Công ty thực hiện một số biện pháp hỗ 

trợ sau: 

+ Định kỳ với tần suất 6 tháng/lần bổ sung các chế phẩm vi sinh Bio-Phốt vào bồn 

cầu để dẫn men vi sinh vào bể tự hoại. Chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để khử mùi hôi 

và tăng cường các quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại, làm giảm 

sự hình thành màng hữu cơ trên bề mặt nên ngăn chặn hiện tượng đầy giả tạo và tắc 

nghẽn sự lưu thông của hệ thống. 

+ Định kỳ với tần suất 1năm/lần thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn cặn trong bể 

tự hoại, thu gom xử lý theo quy định. Khi hút bớt lại khoảng 20% lượng cặn để giữ lại 

nguồn vi sinh. 

* Thông số kỹ thuật cơ bản của bể tự hoại:  

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 

TT 
Hạng mục  

công trình 

Thông số kỹ thuật 

Số lượng, 

dung tích 
Kích thước Kết cấu 

1 Bể tự hoại 
01 bể x 

2m3 

- Bể được chia làm 03 ngăn: 

+ Ngăn chứa: LxBxH= 1,0x0,8x1,3m (chưa 

bao gồm kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn lắng 1: LxBxH= 0,9x0,445x1,3m 

(chưa bao gồm kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn lắng 2: LxBxH= 0,9x0,445x1,3m 

(chưa bao gồm kết cấu xây dựng). 

Bê tông đáy bể M150 đá 

1x2; tường và vách ngăn 

xây bằng gạch đặc vữa xi 

măng cát vàng M75; mặt 

trong trát vữa xi măng M75 

kết hợp đánh nhẵn bằng xi 

măng nguyên chất; nắp bể 

bằng tấm đan bê tông cốt 

thép đúc sẵn M150. 
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c.2. Bể xử lý sinh học 

* Chức năng của bể xử lý sinh học:  

Tiếp tục xử lý nước thải đen sau khi qua bể tự hoại và nước thải xám sau khi tách rác 

đảm bảo nước thải sinh hoạt đầu ra đạt đúng QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B với hệ số K = 1,2) trước khi dẫn ra điểm xả. 

* Quy mô, công suất:  

- Số lượng: 01 bể, thiết kế với dung tích là 3,9m3. 

- Cấu tạo bể dạng 03 ngăn:  

+ Ngăn thu gom và điều hòa, dung tích 1,3m3, kích thước: LxBxH= 1,0x1,0x1,3m 

(chưa bao gồm kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn thực vật thủy sinh, dung tích 1,3m3, kích thước: LxBxH= 1,0x1,0x1,3m 

(chưa bao gồm kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn lọc vật liệu, dung tích 1,3m3, kích thước: LxBxH= 1,0x1,0x1,3m (chưa bao 

gồm kết cấu xây dựng). 

*Công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của bể xử lý sinh học: 

- Sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý nước thải qua bể xử lý sinh học được 

mô tả tại hình sau: 

 

Hình 3.10. Sơ đồ mô tả quy trình công nghệ xử lý nước thải qua bể xử lý sinh học 

- Quy trình vận hành và chế độ vận hành:  

+ Ngăn thu gom và điều hòa là nơi tập trung các nguồn nước thải sinh hoạt (nước 

thải đen và nước thải xám) thành một nguồn duy nhất để điều hòa lưu lượng và chất 

lượng nước thải giúp ổn định dòng nước và làm giảm các vi sinh vật gây bệnh trước khi 

chuyển tiếp sang ngăn thực vật thủy sinh và ngăn lọc vật liệu. Trong thời gian nước thải 

lưu tại ngăn bể dưới tác dụng trọng lực bản thân, các chất rắn lơ lửng lắng dần xuống dưới 

đáy kéo theo các tạp chất (bao gồm cả các thành phần chứa Nitơ, Phốt pho, BOD,...). Cặn 

lắng được giữ lại trong ngăn bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí tại đây diễn ra 

quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản và 

chuyển hóa chúng thành khí Nitơ (N2), Mê tan (CH4), Hidro sufua (H2S), đồng thời giải 

phóng CO2 theo lỗ thông hơi thoát ra ngoài môi trường. Nước từ ngăn thu gom và điều 

hòa sẽ tự chảy qua ngách thông nước sang ngăn thực vật thủy sinh. 

 
Nước thải 

sinh hoạt 

Ngăn lọc vật 

liệu  

 

Hồ lắng 3 nước 

thải sản xuất 

 

Ngăn thực vật 

thủy sinh 

Bể xử lý sinh học 

Ngăn thu gom 

và điều hòa 
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+ Ngăn thực vật thủy sinh, để đảm bảo hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm bằng cơ chế 

phân hủy xảy ra một cách tự nhiên thì trong ngăn bể có thả Bèo Tây với diện tích khoảng 

50 - 60% diện tích bề mặt. Bèo Tây là loài thực vật thủy sinh được sử dụng rộng rãi để xử 

lý nước thải do có khả năng hấp thu dinh dưỡng cao, tốc độ phát triển nhanh, hiệu quả xử 

lý hợp chất Nitơ và Phốt pho lớn. Ngoài ra, Bèo Tây còn có khả năng chịu đựng với nồng 

độ khá cao của chất tẩy rửa trong nước thải sinh hoạt. Tại ngăn thực vật thủy sinh xảy ra 

một số phản ứng kết hợp 2 quá trình song song là phân hủy hiếu khí và phân hủy kỵ khí: 

Vùng hiếu khí chủ yếu ở lớp nước bề mặt có độ sâu tới 0,4-0,6m, tảo phát triển sẽ 

sử dụng nguồn Nitơ và Phốt pho cho việc tăng sinh khối, đồng thời thải ra O2 phục vụ 

cho vi sinh vật hiếu khí. Vi sinh vật hiếu khí phát triển trên bề mặt bám dính vào rễ của 

Bèo tại đây diễn ra quá trình xử lý tổng hợp các chất hữu cơ, các hợp chất Nitơ và Phốt 

pho bằng quá trình Oxy hóa hiếu khí, còn lại sẽ được Bèo sử dụng để chuyển hóa thành 

sinh khối cây xanh. Nguồn Oxy cần thiết cho quá trình Oxy hoá các chất hữu cơ trong 

nước nhờ khuếch tán qua mặt nước do gió và nhờ tảo quang hợp dưới tác dụng của ánh 

sáng Mặt trời. 

Vùng kị khí xảy ra ở lớp đáy. Tại đây các chất hữu cơ lắng xuống đáy ngăn bể bị 

chuyển hóa yếm khí, tạo ra các sản phẩm trung gian (rượu, axit) và sinh ra các khí CH4, 

H2S, H2, N2, CO2 (chủ yếu là CH4) nhờ một số vi khuẩn tự dưỡng và hóa năng. 

+ Ngăn lọc vật liệu được thiết kế với 3 lớp vật liệu lọc dày 0,5m, cách đáy bể 0,4m, 

khoảng cách an toàn từ mặt lớp vật liệu lọc đến mép của thành bể 0,4m. Lớp vật liệu lọc 

được bố trí theo thứ tự sau: 

++ Lớp thứ nhất (dưới cùng): Sỏi lớn, có kích thước hạt từ 20-40mm, dày 0,05m.  

++ Lớp thứ hai (lớp giữa): Sỏi nhỏ, có kích thước hạt từ 10-20mm, dày 0,1m. 

++ Lớp thứ 3 (lớp trên cùng): Cát, có kích thước hạt ≤0,5mm, dày 0,35m.  

 

Hình 3.11. Sơ đồ phân phối vật liệu trong ngăn lọc 
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Lớp vật liệu lọc có tác dụng lọc cơ học loại bỏ cặn bẩn, huyền phù, cặn lơ lửng và 

tạo ra vùng sinh học giúp loại bỏ bớt các vi khuẩn có hại và chất độc hại trong nước thải. 

Nước thải tự chảy qua ngách thông nước từ ngăn thực vật thủy sinh vào ngăn lọc. 

Nước chảy theo phương từ dưới lên thấm từ từ vào lớp sỏi lớn phía dưới cùng, đi qua lớp 

lớp sỏi nhỏ ở giữa và lớp cát phía trên cùng. sau khi qua lớp vật liệu lọc nước tự chảy 

theo ống đường dẫn tới vị trí điểm xả. 

- Cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong bể xử lý sinh học: Các chất ô nhiễm được loại bỏ 

khỏi nước thải trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các quá trình vật lý, hóa học và sinh học: 

+ Vật lý: Các chất ô nhiễm được loại bỏ bởi quá trình vật lý như lắng do trọng lực, 

hoặc lọc cơ học khi nước chảy qua lớp vật liệu lọc và qua tầng rễ của thực vật thủy sinh, 

hoặc do lực hấp dẫn giữa các phần tử, hấp phụ trên bề mặt lớp vật liệu lọc và bề mặt thực 

vật, hay sự bay hơi NH3, N2,…. từ nước thải. 

+ Hóa học: Các chất ô nhiễm phản ứng với nhau tạo thành các hợp chất, hay sự phân 

hủy hoặc biến đổi của các hợp chất kém bền bởi các tác nhân như tia tử ngoại, oxy hóa. 

+ Sinh học: Các chất hữu cơ hòa tan được phân hủy hiếu khí hoặc kỵ khí bởi các vi 

sinh vật bám dính trên thực vật và vật liệu lọc. Có sự Nitrat hóa do tác động của vi sinh 

vật đối với các hợp chất Nitơ; dưới các điều kiện thích hợp, một khối lượng đáng kể các 

chất ô nhiễm sẽ được thực vật hấp thụ; sự phân hủy tự nhiên của các chất hữu cơ trong 

môi trường.  

Cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong bể xử lý sinh học được tổng hợp trong bảng sau:  

Bảng 3.6. Cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm trong bể xử lý sinh học 

TT Chất ô nhiễm Cơ chế xử lý 

1 Chất lơ lửng Lắng, lọc và phân hủy 

2 Chất hữu cơ hòa tan 
Phân giải của vi sinh vật hiếu khí 

Phân giải của vi sinh vật kỵ khí 

3 Dầu mỡ 
Sự hấp thụ của thực vật 

Sự hấp phụ của vật liệu lọc 

4 Photpho 
Sự hấp thụ của thực vật 

Sự hấp phụ của vật liệu lọc 

5 Nitơ 

Amoni hóa và nitrat hóa của vi sinh vật 

Khử nitơ 

Sự hấp thụ của thực vật 

Sự hấp phụ của vật liệu lọc 

Sự bay hơi của Amoniac 

6 Sunfat 

Phân giải của vi sinh vật kỵ khí 

Sự hấp thụ của thực vật 

Sự hấp phụ của vật liệu lọc 

Sự bay hơi của Hidro sufua 
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7 Kim loại 

Sự hấp phụ và trao đổi cation 

Tạo phức 

Kết tủa 

Sự hấp thụ của thực vật 

Sự hấp phụ của vật liệu lọc 

Quá trình oxy hóa của vi sinh vật 

8 Vi sinh vật gây bệnh 
Lắng, lọc và hấp thụ của thực vật hoặc chết do các quá 

trình tự nhiên và cạnh tranh sinh tồn 

 

Ưu điểm của bể xử lý sinh học trong xử lý nước thải sinh hoạt sau công trình bể 

tự hoại: 

+ Bèo Tây là loài thực vật thủy sinh được sử dụng rộng rãi để xử lý nước thải, tốc độ 

phát triển nhanh, hiệu quả xử lý hợp chất Nitơ và Phốt pho lớn, có khả năng chịu đựng với 

nồng độ khá cao của chất tẩy rửa trong nước thải sinh hoạt.  

 + Vật liệu lọc có tính chất hóa học ổn định (nước không bị nhiễm bẩn thêm bởi vật 

liệu lọc), độ bền cơ học tốt và không bị bào mòn, vỡ vụn; cỡ hạt thích hợp, rẻ tiền, dễ 

kiếm,... 

+ Khả năng tự chảy của nước trong hệ thống không tiêu tốn điện năng, các thiết bị 

bổ trợ. 

+ Không cần dùng đến hóa chất. 

+ Hiệu suất xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước thải đạt mức cao: Hiệu suất 

khử BOD, lắng lọc chất lơ lửng đạt tới 95%, hấp phụ Sunfat, Nitrat, Phốt pho, dầu mỡ đạt 

70-85%, loại bỏ các vi khuẩn chỉ thị đạt tới <1000 coliform/100ml, các kim loại nặng 70-

80%. Hầu hết các vi sinh gây bệnh sẽ được tiêu diệt, mùi nước thải gần như không còn. 

- Để đảm bảo hiệu quả xử lý của bể xử lý sinh học Công ty thực hiện một số biện 

pháp hỗ trợ sau: 

+ Sau thời gian hoạt động Bèo trong ngăn thủy sinh sẽ đẻ nhánh ra nhiều cây. Nếu 

mật độ nhiều quá cần tỉa bớt và loại bỏ các cây có nhiều lá già lấy ra khỏi bể. 

+ Tại ngăn lọc vật liệu đa số cặn bẩn trong nước khi tiếp xúc với lớp vật liệu lọc đều 

bị giữ lại ở đó. Sau khoảng 18-36 tháng hoạt động, số lượng hạt cặn và vi sinh vật tích 

lũy trong các khe hở của lớp vật liệu lọc tăng lên quá nhiều dẫn đến tốc độ lọc bị giảm, 

khi đến một giới hạn nào đó vật liệu lọc bị nhiễm bẩn làm chất lượng nước lọc xấu đi. Do 

đó cần tiến hành loại bỏ toàn bộ vật liệu lọc và thay thế bằng lớp vật liệu lọc mới đúng 

bằng chiều dày thiết kế. Định kỳ 2 năm/lần Công ty sẽ tiến hành thay thế toàn bộ lớp vật 

liệu lọc 1 lần. 

* Thông số kỹ thuật cơ bản của bể xử lý sinh học:  
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Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật cơ bản của bể xử lý sinh học 
 

TT 
Hạng mục  

công trình 

Thông số kỹ thuật 

Dung tích  Kích thước Kết cấu 

1 
Bể xử lý 

sinh học 

01 bể x 

3,9m3 

- Bể được chia làm 03 ngăn: 

+ Ngăn thu gom và điều hòa: 

LxBxH= 1,0x1,0x1,3m (chưa bao 

gồm kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn thực vật thủy sinh: 

LxBxH= 1,0x1,0x1,3m (chưa bao 

gồm kết cấu xây dựng). 

+ Ngăn lọc vật liệu: LxBxH= 

1,0x1,0x1,3m (chưa bao gồm kết 

cấu xây dựng). 

Bê tông đáy bể M150 đá 1x2; 

tường và vách ngăn xây bằng gạch 

đặc vữa xi măng cát vàng M75; 

mặt trong trát vữa xi măng M75 kết 

hợp đánh nhẵn bằng xi măng 

nguyên chất; nắp ngăn thu gom và 

điều hòa, ngăn lọc vật liệu bằng 

tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn 

M150. 

 

Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể thực vật thủy sinh, đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B với hệ số K = 1,2) và được 

xả ra hồ lắng 3 nước thải sản xuất trước khi ra sông Nậm Mu. 

d. Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng 

- Cơ sở không có nhu cầu sử dụng hóa chất trong quá trình vận hành công trình xử 

lý nước thải sinh hoạt. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý cho bể tự hoại định kỳ với tần suất 6 tháng/lần 

Công ty  bổ sung chế phẩm vi sinh Bio-Phốt vào bồn cầu để dẫn men vi sinh vào bể tự 

hoại. Chế phẩm vi sinh BiO-Phốt là tổ hợp các chủng vi sinh vật có hoạt lực cao như 

Bacillus sp, lactobacillus, nấm men,...  với mật độ vi sinh hữu ích đạt ≥ 3x108 CFU/g có 

tác dụng làm phân hủy nhanh các chất hữu cơ, cặn bã (xenlulo, tinh bột, protein, dầu 

mỡ,...) và giảm các chỉ tiêu: BOD, TSS,... khử mùi hôi và tiêu diệt các vi sinh vật  gây 

bệnh, trứng giun sán, đồng thời làm giảm nguy cơ tắc nghẽn bồn cầu. Chế phẩm thân 

thiện với môi trường không chứa các tác nhân độc hại cho con người và môi trường sinh 

thái, an toàn và không gây ăn mòn các thiết bị vệ sinh, thiết bị trong bể tự hoại. Liều 

dùng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất là 200gam/1m3 bể, với 01 bể có tổng khối tích là 

2m3, khối lượng chế phẩm vi sinh sử dụng dụng trong 1 năm là 800gam, tương ứng 

0,8kg/năm. 

e. Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Định mức tiêu hao điện năng: Bể tự hoại, bể xử lý sinh học không sử dụng điện 

năng cho quá trình vận hành. 

- Các loại hóa chất sử dụng: Không sử dụng hóa chất cho quá trình vận hành. 

f. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý  

 Chất lượng nước thải sau xử lý trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 
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đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đảm bảo đúng QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B với hệ số K = 1,2). 

Bảng 3.8. Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm đối với nước thải sinh hoạt sau xử lý 
 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan  mg/l 1.200 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

6 Photphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 12 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

8 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

Ghi chú: Không áp dụng hệ số K đối với thông số pH và tổng Coliforms. 

g. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục  

Không thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước 

thải theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 97 và Phụ lục số XXVIII Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP.  

Vị trí, hình ảnh hiện hữu của bể tự hoại và bể xử lý sinh học thể hiện qua các hình 

sau: 

 
Tổng thể về bể tự hoại và bể xử lý sinh học 

Bể tự hoại 

Bể xử lý sinh học 
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Bể tự hoại Bể xử lý sinh học 

  
Bèo Tây được thả vào ngăn thực vật thủy sinh Cát, sỏi trong ngăn vật liệu lọc 

Hình 3.12. Vị trí, hình ảnh của bể tự hoại và bể xử lý sinh học  
 

 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải sản xuất 

a. Công trình xử lý nước thải sản xuất đã được xây dựng, lắp đặt 

- Công trình xử lý nước thải sản xuất của cơ sở là 03 hồ lắng với tổng dung tích 

7.347m3 để xử lý nước thải sản xuất đảm bảo nước thải đầu ra đạt theo QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B với hệ 

số Kq = 0,9; Kf = 1,1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Vị trí: Bố trí gần dây truyền chế biến, tọa độ đại diện:  

+ Hồ lắng 1: X(m) = 2454220, Y(m)= 572512. 

+ Hồ lắng 2: X(m) = 2454207, Y(m)=  572479. 

+ Hồ lắng 3: X(m) = 2454144 , Y(m)=  572478. 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30).   

Ngăn thực vật 
thủy sinh 

Ngăn thu gom và 

điều hòa 

Ngăn lọc vật liệu 

Ngăn lắng 2 Ngăn lắng 1 

Ngăn chứa 
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- Hình vẽ mô phỏng hệ thống hồ lắng nước thải sản xuất của cơ sở được thể hiện 

như sau: 

 

 

Hình 3.13. Hình vẽ mô phỏng hệ thống hồ lắng nước thải sản xuất  

Ghi chú: Chi tiết hình vẽ mô phỏng tại phụ lục 1. 

b. Đơn vị thiết kế thi công, giám sát thi công, nhà thầu xây dựng công trình xử 

lý nước thải sản xuất 

Công trình hồ lắng được đào trên nền đất, đá tự nhiên do Công ty tự thực hiện. 

c. Chức năng; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận 

hành của công trình 

* Chức năng của công trình xử lý nước thải sản xuất:  

Lắng lọc chất rắn lơ lửng trước khi thoát nước thải ra nguồn tiếp nhận. 

* Quy mô, công suất:  

- Số lượng: 03 hồ thiết kế với tổng dung tích: 7.328m3. Trong đó: 

+ Hồ lắng 1: Dung tích 96m3; diện tích 80m2, chiều sâu 1,2m. 

+ Hồ lắng 2: Dung tích 872m3; diện tích 436m2, chiều sâu 2m. 

+ Hồ lắng 3: Dung tích 6.360m3; diện tích 3.180m2, chiều sâu 2m. 
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* Công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình: 

- Sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý nước thải qua hố lắng được thể hiện tại 

hình sau: 

 

Hình 3.14. Sơ đồ mô tả quy trình xử lý nước thải sản xuất 
 

- Quy trình vận hành và chế độ vận hành:  

Trong nước thải sản xuất chất ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, không có các 

chất độc hại. Dòng chảy nước thải sản xuất được đưa vào hồ lắng theo phương nằm 

ngang, dưới tác động của trọng lực và tốc độ dòng chảy tại đây 80-85% các chất rắn lơ 

lửng và các chất vô cơ sẽ lắng xuống đáy hồ. Nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng và 

các chất vô cơ nhỏ hơn tự chảy theo rãnh thoát nước ra sông Nậm Mu. 

Do đặc điểm nước thải khi đi qua các hồ, bùn lắng tại hồ lắng 1 sẽ chiếm tỷ lệ cao 

nhất, sau đó đến hồ lắng 2 và hồ lắng 3. Do vậy, tần suất nạo vét bùn tại hồ lắng 1 sẽ cao 

hơn so với hồ lắng 2, thấp nhất là hồ lắng 3. Tại hồ số 3, do nồng độ chất rắn lơ lửng 

giảm nhưng các hạt bùn có kích thước nhỏ nhất cần thời gian lắng cao hơn. Theo thiết kế 

hồ lắng 3 có thời gian lưu nước cao nhất sẽ đảm bảo xử lý chất rắn lơ lửng để nồng độ đạt 

quy chuẩn cho phép trước khi thoát ra sông Nậm Mu. 

*Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình xử lý nước thải sản xuất  

Bảng 3.9. Thông số kỹ thuật của hồ lắng nước thải sản xuất 

TT 
Hạng mục  

công trình 

Thông số kỹ thuật 

Dung tích Kích thước Kết cấu 

1 Hồ lắng 1 96m3 
Diện tích 80m2,  

chiều sâu 1,2m. 

Hố được đào, đắp trên nền đất tự nhiên; 

thành và đáy hồ được lót bê tông đá 1x2 

M150  

2 Hồ lắng 2 872m3 
Diện tích 436m2, 

 chiều sâu 2m 

Hố được đào, đắp trên nền đất, đá tự nhiên 

của lòng sông Nậm Mu 

3 Hồ lắng 3 6.360m3 
Diện tích 3.180m2,  

chiều sâu 2m 

Hố được đào, đắp trên nền đất, đá tự nhiên 

của lòng sông Nậm Mu 

Tổng cộng 7.328m3   

- Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hồ lắng Công ty thực hiện các biện pháp hỗ trợ sau: 

+ Nạo vét  hồ lắng 1 với tần suất 1 ngày/lần (được thực hiện vào buổi sáng sớm 

trước khi vận hành dây truyền chế biến của ngày mới); nạo vét hồ lắng 2 với tần suất 

 
Nước thải 

sản xuất 
Hồ lắng 3 

(6.360m3) 

 

Sông 

Nậm Mu 

 

Hồ lắng 2 

(872m3) 

 

Hồ lắng 1 

(96m3) 

 

Hệ thống hồ lắng  
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1tháng/lần để giảm bớt nồng độ chất bẩn trong nước thải cũng như đảm bảo dung tích sử 

dụng cho hiệu quả lắng của hồ. 

+ Thường xuyên kiểm tra và tiến hành gia cố bờ hồ lắng 2 và hồ lắng 3 để tránh tình 

trạng nước sông Nậm Mu chảy tràn vào hồ vào những ngày mưa lớn. 

+ Ngoài ra Công ty đã bố trí giám sát môi trường theo như kế hoạch bảo vệ môi 

trường được duyệt tại điểm tiếp nhận nước thải từ bể lắng đối với các thông số ô 

nhiễm: TSS; COD; BOD5; Amoni (NH4
+ tính theo N); Phosphat (PO4

3- tính theo P); 

Nitrat (NO3
- tính theo N); tổng dầu mỡ khoáng; Coliform. Kết quả quan trắc của tất cả 

các thông số đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT (Kết quả quan trắc môi trường chi tiết tại Chương V, phiếu kết quả 

thử nghiệm tại phụ lục báo cáo). 

c. Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng 

Cơ sở không có nhu cầu sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh hoạt trong quá trình vận 

hành hồ lắng xử lý nước thải sản xuất. 

d. Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Định mức tiêu hao điện năng: Công trình hồ lắng xử lý nước thải sản xuất không 

sử dụng điện trong quá trình vận hành. 

- Các loại hóa chất sử dụng: Không sử dụng hóa chất cho quá trình vận hành. 

e. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sản xuất sau xử lý  

- Chất lượng nước thải sau xử lý trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đảm bảo đúng QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,1). 

Bảng 3.10. Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm đối với nước thải sau xử lý  
 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 pH - 5,5-9 

2 Chất rắn lơ lửng  mg/l 99 

3 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 9,9 

Ghi chú: Không áp dụng hệ số Kq , Kf đối với thông số pH. 

f. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục  

Không thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước 

thải theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 97 và Phụ lục số XXVIII Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP.  

Hình ảnh của hệ thống hồ lắng thể hiện tại hình 3.6 và hình 3.7 của Báo cáo. 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Nguồn phát sinh: 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở chủ yếu từ các quá trình sau: 

+ Bụi từ dây chuyền chế biến trong quá trình nghiền, sàng.  

+ Bụi, khí thải từ các phương tiện, máy móc khai thác và vận chuyển.  

b. Biện pháp giảm thiểu  

b.1. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện, máy móc khai 

thác và vận chuyển  

- Sử dụng dầu DO theo tiêu chuẩn ghi trong danh mục hàng hóa do Tập đoàn Xăng dầu 

Việt Nam ban hành và phù hợp với tiêu chuẩn xăng dầu được phép lưu thông tại Việt Nam.  

- Các phương tiện, máy móc khai thác và vận chuyển tại cơ sở có bộ lọc không khí 

và bụi trước khi thải ra môi trường bên ngoài với thông số kỹ thuật xuất xưởng đảm bảo 

các quy định về bảo vệ môi trường đối với khí thải của phương tiện, máy móc sử dụng 

dầu DO. Các phương tiện vận tải của Công ty được thay thế bộ lọc không khí, lọc bụi 

thường xuyên, được đăng kiểm định kỳ theo quy định. Điều này không chỉ giúp bảo đảm 

an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường mà còn giúp người lái xe cảm thấy an tâm hơn trong 

quá trình lưu thông. 

- Việc khai thác, xúc bốc, vận chuyển cát, sỏi từ khu vực khai thác đến dây chuyền 

sản xuất và vận chuyển từ khu bãi chứa đi tiêu thụ sẽ phát sinh bụi. Để hạn chế các tác 

động của bụi, khí thải cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau: 

+ Trong quá trình khai thác và bốc xúc cát, sỏi công nhân làm việc sẽ lưu ý đến việc 

điều khiển đổ cát, sỏi từ máy xúc xuống phương tiện vận tải chính xác, không đổ ra 

ngoài, không đổ cần rót ở khoảng cách quá cao so với sàn của phương tiện vận chuyển.  

+ Công ty bố trí công nhân điều tiết các phương tiện ra vào mỏ. Quy định xe ô tô tải 

vận chuyển của khách hàng phải lót kín sàn xe, thùng xe được phủ bạt. 

+ Công tác giám sát tải trọng của phương tiện vận chuyển được thực hiện qua nhật 

ký phiếu xuất hàng và bố trí nhân viên theo dõi nhằm dễ dàng quản lý và điều hành 

phương tiện vận chuyển. 

+ Chạy theo tốc độ qui định (5km/h) trong khuôn viên mỏ, toàn tuyến nối từ mỏ đến 

tuyến đường quốc lộ 32. 

+ Tắt máy khi chờ bốc xúc cát, sỏi và vận chuyển theo đúng tuyến quy định.  

+ Định kỳ Công ty sẽ cải tạo, sửa chữa đường nội bộ hỏng, vá ổ gà bằng vật liệu có 

sẵn trong mỏ. 

+ Trang bị và định kỳ thay các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân gồm: khẩu 

trang, quần áo bảo hộ lao động, găng tay,... 
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b.2. Biện pháp giảm thiểu bụi từ dây truyền chế biến 

- Dây truyền chế biến sử dụng động cơ điện nên không phát khí thải chỉ phát sinh bụi.  

- Nguyên liệu cát sỏi đầu vào cho dây truyền chế biến được xúc bốc trực tiếp tại bãi 

bồi, ven sông ngập nước có độ ẩm cao do vậy khi đổ vào máng cấp liệu, qua máy nghiền 

hàm, sàng rung số 1 đảm bảo chưa phát tán bụi. Bụi từ dây chuyền chế biến được xác 

định phát sinh chủ yếu từ sàng rung số 2, từ máy nghiền cát và thành phẩm từ băng tải rót 

xuống bãi chứa.  

Công ty đã bố trí hệ thống đường ống phun nước rửa cát, sỏi tại sàng rung số 2 với 

lưu lượng nước sử dụng khoảng 65m3/ngày, tương ứng khoảng 8,125m3/giờ (thời gian 

chạy máy 1 ngày là 8 giờ). Tại sàng rung số 2 nước rửa giúp phá vỡ liên kết thành phẩm 

để dễ dàng chia tách chúng thành 3 thành phần: 

+ Sỏi (kích cỡ hạt >1cm) trên bề mặt sàng theo băng tải chảy xuống bãi chứa sỏi 

thành phẩm.   

+ Sỏi (kích cỡ hạt 0,5cm) lọt qua lớp sàng thứ nhất xuống bề mặt lớp sàng thứ 2 

theo băng tải đưa về máy nghiền cát. Sau khi qua máy nghiền cát theo băng tải quay lại 

sàng rung số 1 tiếp tục quá trình sàng lại. 

+ Cát (kích cỡ hạt <0,5cm) theo dòng nước dễ dàng lọt qua lớp sàng thứ nhất và lớp 

sàng thứ 2 xuống dưới được đưa về guồng rửa cát để làm sạch, sau đó qua sàng rung tách 

nước, tách cát và nước thành 2 phần: Cát theo băng tải chảy xuống bãi chứa cát thành 

phẩm, nước theo đường ống dẫn thoát ra hố lắng nước thải sản xuất. 

Việc rửa cát, sỏi không những làm sạch thành phẩm mà còn khống chế được lượng 

bụi phát sinh từ công đoạn sàng và rót sản phẩm từ băng tải xuống bãi chữa.  

Tại đường ống chính phun nước rửa cát, sỏi tại sàng rung số 2 có bố trí 01 ống 

nhánh để trích một ít nước dẫn về máy nghiền cát tưới ướt nguyên liệu khống chế phát 

tán bụi cho quá trình nghiền với lưu lượng nước sử dụng khoảng 0,5m3/ngày, tương ứng 

khoảng 62,5 lít/giờ (thời gian chạy máy 1 ngày là 8 giờ). 

Nước cấp cho hoạt động sản xuất được bơm trực tiếp từ sông Nậm Mu bằng máy 

bơm ly tâm loại nằm ngang Pentax 10HP, công suất 10m3/giờ. Hệ thống đường ống phân 

phối bao gồm: 

+ 01 đường ống chính bằng cao su nối tiếp với ống thép chống gỉ D150mm dẫn 

nước bơm từ sông Nậm Mu về sàng rung số 2, tổng chiều dài 50m. 

+ 01 hệ thống ống nhánh u.PVC D48mm phun nước rửa cát, sỏi tại sàng rung số 2, 

tổng chiều dài 10m. 

+ 01 ống nhánh u.PVC D21mm trích một ít nước dẫn về máy nghiền cát để tưới ướt 

nguyên liệu khống chế phát tán bụi cho quá trình nghiền, chiều dài 45m. 
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Sơ đồ vị trí phun nước tại dây chuyền chế biến được minh họa như sau: 

 

Hình 3.15. Sơ đồ vị trí phun nước tại dây chuyền chế biến 
 

Sơ đồ phân phối nước rửa cát, sỏi thành phẩm và dập bụi được minh hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 3.16. Sơ đồ minh họa phân phối nước rửa cát, sỏi thành phẩm và dập bụi  

Máy bơm nước 

từ sông Nậm Mu 

Sàng 

rung 

số 2 

Máy 

nghiền 

cát 

Đường ống phân phối nước 

Guồng 

rửa và 

vớt cát 

Máng cấp liệu 

Máy nghiền cát 

Cát, sỏi nguyên liệu 

Guồng rửa và vớt cát 

Bãi chứa thành phẩm 

Máy nghiền hàm  

Sàng rung số 1 

Sàng rung số 2 

Sàng rung tách nước 

Bãi chứa thành phẩm 

Sỏi kích cỡ hạt > 1cm 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 

Băng tải 
Cát, sỏi đạt kích cỡ 

Cát đạt kích cỡ hạt <0,5cm 

Sỏi quá cỡ 

Sỏi kích cỡ hạt 0,5cm 

Phun nước 

Phun nước 

Sàng 

rung tách 

nước 

Hệ thống 

hồ lắng 
Sông Nậm Mu 

Ghi chú:  

           Đường đi của nước trong dây chuyền 

chế biến. 

            Đường đi của nước thải sau khi qua 

dây chuyền chế biến. 
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Hình ảnh về máy bơm và hệ thống đường ống phân phối nước rửa cát, sỏi tại sàng 

sung số 2 và nước dập bụi tại máy nghiền cát: 

  
Bơm cấp nước từ sông Nậm Mu Giàn ống phân phối nước cho sàng rung số 2 

  

Ống phân phối nước tưới dập bụi tại máy nghiền cát 

Hình 3.17. Hình ảnh hệ thống cấp nước cho dây truyền chế biến 

Máy bơm và hệ thống đường ống do Công ty tự mua vật tư từ các cửa hàng trên 

địa bàn và tự lắp đặt. Hệ thống phun nước hoạt động tự động và đồng bộ liên tục trong 

suốt thời gian hoạt động của dây chuyền sản xuất (khi bật công tác điện hoạt động dây 

chuyền sản xuất thì bơm nước cũng hoạt động) do vậy không cần phải bố trí cán bộ 

Vị trí trích 

nước dẫn về 

máy nghiền cát 
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thường trực để điều chỉnh mức nước. 

Nhìn chung với các biện pháp kỹ thuật trên được cơ sở thực hiện cam kết đưa 

chất lượng môi trường không khí của khu vực đạt QCVN 05:2023/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí (có hiệu lực từ ngày 12/9/2023, thay 

thế QCVN 05:2013/BTNMT). Ngoài ra Công ty đã bố trí giám sát môi trường với tần 

suất 2 lần/năm theo như kế hoạch bảo vệ môi trường được duyệt tại 2 vị trí: 01 vị trí 

giữa khu vực khai thác và 01 vị trí giữa khu vực chế biến đối với các thông số ô nhiễm: 

Tiếng ồn; độ rung; SO2; NO2; CO; TSP. Kết quả quan trắc của tất cả các thông số đều 

có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. (Kết quả quan trắc môi trường 

chi tiết tại Chương V, phiếu kết quả thử nghiệm tại phụ lục báo cáo). 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế tại cơ sở vào khoảng 

1kg/ngày tương đương tối đa khoảng 0,4 tấn/năm.  

- Biện pháp phân loại tại nguồn:  

+ Thực hiện theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường và các quy định chi tiết tại Chương III Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy 

định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và 

thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

+ Căn cứ Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự 

án thuộc đối tượng phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối 

lượng dưới 300kg/ngày được lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn như hộ gia đình, cá 

nhân được quy định tại Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Căn cứ tình hình thực tế khu vực và để phù hợp với mục đích xử lý, tái sử dụng 

chất thải, Công ty đưa ra quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 03 nhóm chính: 

++ Nhóm 1: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế có nguồn gốc từ giấy thải 

(giấy viết, hộp giấy, bìa carton), nhựa thải (chai nước lọc, cốc nhựa), thủy tinh thải (chai, 

lọ thủy tinh), kim loại thải (lon nước giải khát), vải, đồ da (Quần áo, phụ kiện bảo hộ lao 

động thải),  cao su (dây chun, vật dụng bằng cao su các loại). 

++ Nhóm 2: Nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng có nguồn gốc hữu cơ: 

Vỏ hoa quả, trái cây. 

++ Nhóm 3: Nhóm chất thải khác không có khả năng tái chế, tái sử dụng: Giấy vệ 

sinh, túi ni lon, khẩu trang, bật lửa hết gas, đầu lọc thuốc lá,... 
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- Thiết bị lưu chứa: 

+ Trang bị các thùng chứa rác đặt tại nhà điều hành và nhà vệ sinh để thu gom, phân 

loại rác thải. 

+ Số lượng: 04 thùng chứa rác loại 20 lít: 03 thùng đặt tại nhà điều hành, 01 thùng đặt 

tại nhà vệ sinh. Thùng chứa làm từ chất liệu nhựa PP có độ bền chịu lực tốt, ít bị hư hỏng. 

Trong quá trình sử dụng có bọc sẵn bao ni lông để thuận tiện thu gom. 

- Kho/khu vực lưu giữ trong nhà: Cơ sở không bố trí nhà kho/khu vực lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt trong nhà. 

- Biện pháp xử lý:  

+ Đối với nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng được loại bỏ sản phẩm chứa 

đựng bên trong gom vào thùng chứa màu vàng để bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên 

địa bàn. 

+ Đối với nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng có nguồn gốc từ thực phẩm 

được gom vào thùng chứa màu xanh lao động đem về làm thức ăn cho động vật nuôi. 

+ Đối với chất thải khác không có khả năng tái chế, tái sử dụng được gom vào thùng 

chứa màu đỏ, riêng giấy vệ sinh thu gom riêng vào thùng chứa tại nhà vệ sinh. Định kỳ 3 

ngày/lần được lao động thu gom vận chuyển ra điểm tập kết rác của địa phương đúng thời 

gian quy định. 

- Điểm tập kết rác của địa phương và đơn vị thu gom xử lý: Trên đường QL 32, thị 

trấn Tân Uyên cách cơ sở khoảng 7km có bố trí các thùng rác dung tích 120 lít của Hợp 

tác xã Công nghệ và môi trường. Hợp tác xã Công nghệ và môi trường là 1 trong 8 đơn vị 

thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thực hiện thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn huyện Tân Uyên. Tần suất thu gom rác là tối 

thiểu 01 lần/ngày, thời gian từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày. 

Sơ đồ thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở được mô tả như sau: 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

  

 

Hình 3.18. Sơ đồ phân loại thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải có khả năng 

tái chế, tái sử dụng có 

nguồn gốc từ hữu cơ 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Bán cho cơ sở thu 

mua phế liệu 
Làm thức ăn cho 

động vật nuôi 

Chất thải có khả năng tái sử dụng, 

tái chế có nguồn gốc từ giấy thải; 

nhựa thải; thủy tinh thải, kim loại 

thải, vải, đồ da, cao su 

Chất thải khác không 

có khả năng tái chế, 

tái sử dụng 

Vận chuyển đến điểm 

tập rác của địa phương 
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Bảng 3.11. Thiết bị, công trình lưu chứa thải rắn sinh hoạt  
 

TT Hạng mục Thông số kĩ thuật 

1 
Thiết bị lưu chứa chất 

thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí các thùng chứa rác đặt tại nhà điều hành và nhà vệ sinh. 

- Kết cấu: Làm bằng vật liệu nhựa PP. 

- Số lượng: 04 thùng: 

+ 03 thùng có nắp đậy dung tích 20 lít đặt tại nhà điều hành 

(thùng có màu sắc riêng biệt để phân loại chất thải) 

+ 01 thùng dung  tích 20 lít đặt tại nhà vệ sinh.  

Hình ảnh về thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt đã được bố trí tại cơ sở: 

  
Thùng chứa rác đặt tại nhà điều hành Thùng chứa rác đặt tại nhà vệ sinh 

 

Hình 3.19. Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt đã được bố trí tại cơ sở 

 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Bùn lắng đọng lại từ hồ lắng nước thải sản xuất 

Bùn lắng đọng lại từ hố lắng nước thải sản xuất với khối lượng phát sinh vào 

khoảng 2-3m3/ngày, tương ứng 2,8-4,2 tấn/ngày (tỷ lệ quy đổi 1,4 tấn/m3) được nạo vét 

với tần suất 1 ngày/lần đối với hồ lắng 1 (thực hiện vào buổi sáng sớm trước khi vận 

hành dây truyền chế biến của ngày mới), nạo vét với tần suất 1 tháng/lần đối với hồ lắng 

2. Bùn sau khi nạo vét được sử dụng để gia cố bờ  hồ lắng 2 và hồ lắng 3. 

b. Bùn thải từ bể tự hoại 

- Theo TCVN 10334:2014 lượng bùn, cặn bã phát sinh từ bể tự hoại là 30 lít/người 

năm với số người sử dụng bể tự hoại là 7 người thì lượng bùn từ bể tự hoạt phát thải tối 

đa là 0,21m³/năm, tương ứng 0,3 tấn/năm (tỷ lệ quy đổi của cặn lắng đáy dạng bùn 1,45 

tấn/m3). 

- Sau thời gian hoạt động cặn tích tụ dưới đáy bể cần được thông hút. Do bùn sinh 

ra ít nên định kỳ 1 năm/lần, Công ty thuê đơn vị có chức năng tại địa phương đến hút, 

vận chuyển xử lý theo quy định. Khi hút cặn, để lại 20% nhằm duy trì vi sinh vật giúp 

cho quá trình lên men cặn được nhanh hơn. Lượng cặn hút định kỳ 1 năm vào khoảng 
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0,17m3, tương ứng 0,24 tấn. 

c. Vật liệu lọc thải 

Sau khoảng 18-36 tháng hoạt động, số lượng hạt cặn và vi sinh vật tích lũy trong 

các khe hở của lớp vật liệu lọc tăng lên quá nhiều dẫn đến tốc độ lọc bị giảm, khi đến một 

giới hạn nào đó vật liệu lọc bị nhiễm bẩn làm chất lượng nước lọc xấu đi. Do đó cần tiến 

hành loại bỏ toàn bộ vật liệu lọc trong ngăn lọc và thay thế bằng lớp vật liệu lọc mới 

đúng bằng chiều dày thiết kế. Định kỳ 2 năm/lần Công ty sẽ tiến hành thay thế toàn bộ 

lớp vật liệu lọc 1 lần, tổng khối lượng khoảng 0,5m3, tương ứng 0,7 tấn (tỷ lệ quy đổi sỏi 

1,56 tấn/m3; cát 1,4 tấn/m3). 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Do đặc điểm của cơ sở không có thợ cơ khí kỹ thuật, không bố trí khu vực sửa 

chữa máy móc, thiết bị, không sử dụng ác quy và bóng đèn huỳnh quang. Hoạt động sửa 

chữa máy móc thiết bị được thực hiện trực tiếp tại Gara Ô tô Ngọc Hải có địa chỉ tại Tổ 

dân phố 3, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên thông qua hợp đồng sửa chữa số 06/HĐSC 

ngày 12/01/2022  (Hợp đồng sửa chữa đính kèm phụ lục). Dầu thải, các thiết bị, bộ phận, 

linh kiện điện, điện tử thải khi bảo dưỡng, sửa chữa từ trạm biến áp 560KVA-35/0,4KV sẽ 

được Công ty điện lực điện lực Tân Uyên thu gom: Thay dầu, thiết bị, bộ phận, linh kiện 

điện, điện tử mới cho trạm biến áp và thu gom, vận chuyển dầu thải, các thiết bị, bộ phận, 

linh kiện điện, điện tử thải đi. Nên tại mỏ hiện không phát sinh chất thải nguy hại. 

- Tuy nhiên, Công ty đã bố trí dự phòng 01 kho chứa chất thải nguy hại với diện 

tích 4m2 (kích thước LxB = 2x2m, chiều cao tính đến đỉnh mái tôn 2,5m). Kho chất thải 

nguy hại được xây dựng kín, vách quây tôn, nền bê tông xi măng, mái lợp tôn tránh nắng, 

mưa; có cửa kín, có gờ tại cửa kho cao hơn mặt sàn kho để ngăn ngừa chảy tràn chất thải 

nguy hại ra ngoài khu vực lưu chứa khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Tại cửa kho Công ty đã bố 

trí biển tên kho chứa CTNH, biển hiệu cảnh báo, phòng ngừa sự cố; trong kho Công ty đã 

bố trí 02 thùng chứa chất thải nguy hại dung tích 20 lít, đã bố trí thùng cát, xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng khi có phát sinh 

CTNH lưu trữ trong kho. Kho được đặt cạnh nhà đều hành, tại vị trí tọa độ: X(m) = 

2454165, Y(m)= 572500 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30).  

Hình ảnh vị trí kho chứa chất thải nguy hại được thể hiện tại hình sau:  
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Hình 3.20. Hình ảnh kho chứa CTNH đã được bố trí tại cơ sở 
 

- Khi có chất thải nguy hại phát sinh Công ty cam kết: 

+ Phân loại các loại chất thải nguy hại và quản lý theo đúng quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện chuyển giao, xử lý đúng quy định.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn thải phát sinh: 

 Vị trí kho chứa CTNH 

(X= 2454165, Y= 
572500) 
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+ Nguồn số 01: Hoạt động của máy móc, thiết bị khu vực khai thác. 

+ Nguồn số 02: Hoạt động của dây truyền chế biến. 

+ Nguồn số 03: Hoạt động vận chuyển trên tuyến đường nội mỏ. 

- Vị trí phát sinh: Cơ sở Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu. Do đặc thù của quá trình hoạt động khai thác khoáng sản. Các nguồn phát sinh chủ 

yếu là nguồn phân tán, di động hoặc mang tính chất tức thời trong khu vực khai thác và 

trên tuyến đường vận chuyển, nguồn cố định là khu vực bố trí dây truyền chế biến. 

+ Nguồn số 01: Tọa độ đại diện: X(m) = 2453988, Y(m) = 572495. 

+ Nguồn số 02: Tọa độ đại diện: X(m) = 2454200, Y(m) = 572543. 

+ Nguồn số 03: Tọa độ đại diện (điểm đầu vào mỏ): X(m)= 2454268, Y(m)= 572571. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o, múi chiếu 30) 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại khu vực 

mỏ sẽ tác động tới sức khỏe của công nhân viên làm việc tại cơ sở. Nhằm giảm thiểu tác 

động từ tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình vận hành cơ sở, Công ty đã thực hiện 

các công trình, biện pháp thiểu tác động như sau:  

+ Hoạt động của máy móc, thiết bị khu vực khai thác: 

++ Trang bị đúng và đủ thiết bị bảo hộ lao động để chống ồn và bụi. 

++ Tuân thủ thời gian khai thác: 8giờ/ca/ngày. Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h. 

+ Hoạt động của dây truyền chế biến: 

++ Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo trì máy móc để đảm bảo thiết bị luôn ở 

trong tình trạng hoạt động tốt.  

++ Thường xuyên căn chỉnh dây chuyền sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật, kiểm tra độ mòn chi tiết hoặc thay những chi tiết hư hỏng. 

++ Tuân thủ thời gian khai thác, chế biến 8giờ/ca/ngày. Sáng từ 7h-11h, chiều từ 

13h-17h, không chế biến vào giờ nghỉ trưa và đêm khuya. 

++ Đối với công nhân lao động tại hiện trường được bố trí thời gian làm việc xen kẽ 

để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc. Trang bị đúng và đủ thiết bị bảo hộ lao động để 

chống ồn và bụi. 

++ Nhà điều hành đã được bố trí cách xa khai trường để giảm thiểu ảnh hưởng đến 

hoạt động sinh hoạt, nghỉ ngơi của lao động. 

+ Từ hoạt động vận chuyển trên tuyến đường nội mỏ:  
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++ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xe, máy của Công ty; Định kỳ cải tạo, sửa 

chữa đường hỏng trong phạm vi toàn tuyến của mỏ. 

++ Các phương tiện vận tải của Công ty được đăng kiểm định kỳ theo quy định. 

++ Các phương tiện khi vào trong mỏ dừng đỗ đúng theo hướng dẫn của công nhân mỏ.  

++ Quy định các xe tải chở đá tắt máy hoặc không bấm còi trong khi chờ lấy sản 

phẩm lên xe.  

Bên cạnh giải pháp trên, Công ty đã tiến hành trồng thêm cây xanh nhằm tạo thành 

vách ngăn ồn tự nhiên để hạn chế tiếng ồn phát tán, tạo cảnh quan môi trường. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 3.12. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

 

Bảng 3.13. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 60 Khu vực thông thường 

 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường đối với nước thải 

a. Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống thu gom, thoát nước 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối trên hệ thống đường ống dẫn 

đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. Việc thường 

xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống đường ống sẽ giúp kịp thời phát hiện sự cố (nếu có) và 

khắc phục, sửa chữa nhanh chóng đảm bảo đường ống thu thoát được ổn định, không rò 

rỉ hay thấm tràn nước thải chưa xử lý ra môi trường đất xung quanh. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên mạng dẫn thu gom nước thải.     

b. Phòng ngừa sự cố đối với bể tự hoại 

+ Định kỳ với tần suất 6 tháng/lần Công ty sẽ bổ sung chế phẩm vi sinh Bio-Phốt 

vào bồn cầu để dẫn men vi sinh vào bể tự hoại. Chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để khử 

mùi hôi và tăng cường các quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại, 
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làm giảm sự hình thành màng hữu cơ trên bề mặt nên ngăn chặn hiện tượng đầy giả tạo 

và tắc nghẽn sự lưu thông của hệ thống. 

+ Định kỳ với tần suất 1năm/lần thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn cặn trong bể 

tự hoại, thu gom xử lý theo quy định. Khi hút chú ý bớt lại khoảng 20% lượng cặn để giữ 

lại nguồn vi sinh. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống đường ống, sẽ giúp kịp thời phát hiện 

sự cố (nếu có) và khắc phục, sửa chữa nhanh chóng đảm bảo đường ống thu thoát ổn 

định, không bị rò rỉ hay thấm tràn nước thải chưa xử lý ra môi trường. 

c. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công trình xử lý nước thải 

sản xuất  

+ Đảm bảo an toàn cho toàn cho công trình xử lý. Không để các loại rác thải, chất 

lỏng độc hại xâm nhập vào công trình. 

+ Nạo vét  hồ lắng 1 với tần suất 1ngày/lần, hồ lắng 2 với tần suất 1tháng/lần để 

giảm bớt nồng độ chất bẩn trong nước thải cũng như đảm bảo dung tích sử dụng cho hiệu 

quả lắng của hồ. 

+ Thường xuyên kiểm tra và tiến hành gia cố bờ hồ lắng 2 và hồ lắng 3 để tránh tình 

trạng nước sông Nậm Mu chảy tràn vào hồ vào những ngày mưa lớn. 

d. Phòng ngừa, ứng phó sự cố liên quan đến chất lượng nước thải 

- Trong trường hợp phát hiện bất kỳ sự cố nào liên quan đến chất lượng nước thải 

sau xử lý (nước thải có mùi, màu sắc bất thường,...) sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất 

lượng nước thải. 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của công trình, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, 

nước thải sản xuất. 

- Định kỳ hút bùn cặn tại bể tự hoại, thay thế vật liệu lọc tại bể xử lý sinh học nước 

thải sinh hoạt. 

- Theo dõi sự phát triển của thực vật thủy sinh tại bể xử lý sinh học, định kỳ loại bỏ 

bớt thực vật thủy sinh khi quá dày hoặc có nhiều cây già. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét bùn cặn để đảm bảo khả năng lắng của chất rắn 

cũng như để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước thải sản xuất. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Các biện pháp về phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ cũng được thực hiện 

nghiêm túc đúng theo quy định về phòng chống cháy nổ của Công ty cũng như của cơ 

quan quản lý nhà nước. Một số nội dung cụ thể như sau:  
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- Các thiết bị điện duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng phát tia lửa điện 

của các thiết bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây nguy hiểm.  

 - Có hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 - Cơ sở tiếp giáp sông Nậm Mu trữ lượng nước lớn thuận lợi cho việc cấp nước 

phục vụ chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.  

- Nhiên liệu xăng dầu phục vụ cho thiết bị khai thác được Công ty hợp đồng với 

đơn vị cung ứng là Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu việc giao nhận tuân thủ theo 

nội dung hợp đồng đã ký kết. 

 - Tại trạm biến áp tuân thủ QCVN 10:2008/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an 

toàn thiết bị, làm biển báo nguy hiểm cấm lại gần, thường xuyên kiểm tra phát quang cây, 

cành cây gần trụ điện, đường dây điện và trạm biến áp...  

- Trang bị thiết bị PCCC, loại bình xách tay đặt tại những khu vực có nguy cơ cháy 

nổ và luôn kiểm tra tình trạng, đảm bảo hoạt động các phương tiện chữa cháy. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố sạt lở, sụt lún 

- Các tuyến đường vận tải tương đối chắc chắn (bán kiên cố), đảm bảo không lầy, 

không lún, các đoạn lượn vòng được lu lèn chặt.  

- Khoanh vùng ranh giới trữ lượng khai thác, đảm bảo trong quá trình khai thác 

không làm biến đổi dòng chảy, không gây sạt lở bờ sông. 

- Khống chế trữ lượng và độ sâu khai thác theo đúng như hồ sơ xin khai thác.  

- Khai thác dọc theo hướng dòng chảy của sông để tránh sự thay đổi dòng chảy.  

- Theo dõi mọi hiện tượng diễn biến về thời tiết trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để có biện pháp di chuyển toàn bộ máy móc ra khỏi khu vực khai thác khi xảy ra 

mưa lũ, gió bão.  

- Mỏ cát, sỏi sau khi được cấp phép đã được định giới rõ ràng bằng các hệ thống 

cột mốc.  

- Không cho các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực khai thác trong mùa mưa. 

- Nếu xảy ra sự cố xói lở bờ sông do hoạt động khai thác gây ra, Công ty cam kết 

phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, khắc phục. 

6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rủi ro tại khu vực chế biến 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh công nghiệp, không để các thiết bị, vật cản tại khu 

vực đường đi lối lại, kiểm tra các mối hàn liên kết và xử lý kịp thời nếu xảy ra rạn nứt. 

- Lao động vận hành được đào tạo và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị đảm bảo thiết bị được hoạt động 

thông suốt.  

7. Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Biện pháp đảm bảo an toàn trong khâu bốc xúc 

- Tất cả các tài xế do Công ty tuyển dụng đã qua đào tạo chuyên môn và có bằng lái 

của cơ quan có thẩm quyền cấp.  

- Máy móc thiết bị hoạt động theo công dụng và tính năng của máy, được công ty 

đăng kiểm theo quy định. 

- Khi làm việc hay di chuyển tránh xa những vùng có nguy cơ sạt lở. 

- Khi di chuyển cho máy chạy chính xác giữa đường với tốc độ thích ứng với tải 

trọng của máy. 

- Trước khi lùi quan sát kỹ trước, sau và bóp còi tín hiệu. 

- Khi xúc cát điều chỉnh sao cho 2 bánh xích có phương song song với vị trí cần xúc. 

7.2. Biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác vận tải mỏ 

- Đã cắm biển báo ở đầu đường tuyến giao thông ra vào khu mỏ để báo hiệu khu 

vực có nhiều xe vận tải ra vào. 

- Đã cắm biển báo cấm vào đối với những người không phận sự. Biển cấm chăn thả 

gia súc trong mỏ. 

- Hệ thống đường vận tải mỏ đảm bảo an toàn, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo 

thiết kế về độ dốc, góc cua, bề rộng nền đường.  

- Duy tu định kỳ và thường xuyên kiểm tra, xử lý tuyến đường vận tải khi có dấu 

hiệu hư hỏng. 

- Các phương tiện thi công được kiểm tra thường xuyên về hệ thống phanh và các 

bộ phận chuyển động. 

- Trước khi vận hành xe phải kiểm tra các thông số cũng như điều kiện an toàn 

trước khi cho xe hoạt động. 

- Chỉ khi nhận được tín hiệu cho phép của người lái máy xúc mới cho xe vào nhận 

tải. Cấm đỗ dừng trong phạm vi hoạt động của máy xúc.  

- Khi xe chạy, các cửa lên xuống phải đóng gài chắc chắn, cấm lên xuống xe khi xe 

chưa dừng hẳn. 

7.3. Biện pháp khác về an toàn lao động 

- Thường xuyên kiểm tra sự an toàn của các thiết bị điện, các dây dẫn, ổ cắm, 

các lớp bảo vệ chống tiếp xúc, kiểm tra điện rò, điện trở hệ thống dây nối đất bảo vệ. 

Trước khi sửa chữa đường dây hay thiết bị điện phải cắt điện một phần hay toàn bộ 
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khu vực có liên quan. Khi sửa chữa phải tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn điện 

và có trang bị an toàn thích hợp (đeo găng tay, đi ủng cách điện, đeo dây an toàn...).  

- Khi bố trí công nhân làm việc cán bộ trực tiếp sản xuất phải xem xét cụ thể 

hiện trường nếu đảm bảo an toàn mới bố trí công việc.  

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho công nhân trực tiếp sản xuất, yêu cầu công nhân 

phải sử dụng các thiết bị này. 

- Phân công thực hiện một cách cụ thể, khoa học cho từng cán bộ công nhân viên trong 

mỏ. Mỗi cán bộ công nhân viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với công việc của mình. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, bảo dưỡng thiết bị công nghệ. 

- Chỉ những công nhân có nhiệm vụ cụ thể, có công tác chuyên môn mới được 

xuống mỏ. 

- Công tác giáo dục kiến thức: 

+ Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và buộc công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

biện pháp an toàn lao động. 

+ Bồi dưỡng thường xuyên kiến thức vệ sinh và an toàn lao động cho các cán bộ, 

công viên làm việc tại mỏ. 

+ Tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động về nội quy an toàn lao động và ý thức 

chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Hoạt động ứng phó khi xảy ra rủi ro, sự cố: Bên cạnh các biện pháp trên, Công ty 

sẽ có các biện pháp ứng phó kịp thời như sau: 

+ Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng mọi hoạt động khai thác, báo động sự cố cho 

toàn mỏ. Tập trung toàn bộ lao động và thiết bị để ứng cứu sự cố. Di dời lao động và thiết 

bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố để khắc phục. Báo cáo kịp thời sự 

cố cho cơ quan chức năng địa phương để có phương án hỗ trợ giải quyết. 

+ Quản lý mỏ chịu trách nhiệm chính trong công tác điều tra, trực tiếp chỉ đạo ứng cứu. 

+ Khắc phục sự cố đảm bảo an toàn và được quản lý, kỹ thuật xác nhận an toàn 

trước khi hoạt động lại.  

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Tại thời điểm lập báo đề xuất cấp giấp phép môi trường có một số nội dung thay đổi 

so với nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai 

Châu xác nhận tại Giấy xác nhận số 75/GXN-STNMT ngày 28/1/2019: 
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(1). Địa điểm cơ sở 

- Giai đoạn lập chủ trương đầu tư và lập kế hoạch bảo vệ môi trường: Địa điểm thực 

hiện dự án thuộc địa bàn bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Giai đoạn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Địa điểm thực hiện cơ sở 

thuộc bản Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Được điều 

chỉnh dựa theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa 

XIV, kỳ họp thứ mười bốn ngày 10/7/2020 về việc sát nhập, đặt tên bản, tổ dân phố 

huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên: Sáp nhập bản Phiêng Cúm với bản Phiêng Khon 

để thành lập bản Phương Nam. 

=> Điều chỉnh trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là điều chỉnh phù 

hợp các văn bản pháp lý hiện hành. 

(2). Quy mô diện tích sử dụng đất của cơ sở 

- Giai đoạn lập chủ trương đầu tư và lập kế hoạch bảo vệ môi trường diện tích đất 

dự kiến sử dụng của dự án là 13,6ha; Diện tích được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

là 13,6ha, tương đương 136.000m2.  

- Giai đoạn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Diện tích đất sử dụng đất 

của cơ sở là 132.451,5m2. Được chuẩn hóa lại dựa trên quyết định của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất (lần 1) số 

749/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 và (lần 2) số 1581/QĐ-UBND ngày 11/11/2024.  

=> Điều chỉnh trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là điều chỉnh phù hợp 

các văn bản pháp lý về đất đai mà Công ty đã được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê đất.  
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(3). Công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 3.14. Các hạng mục, công trình xử lý chất thải 
 

TT Hạng mục 
Được phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi 

trường 
Theo báo cáo đề xuất cấp GPMT 

Nội dung điều chỉnh theo báo 

cáo đề xuất cấp GPMT so với 

Kế hoạch bảo vệ môi trường 

Lý do điều chỉnh 

Đánh giá tác động đến môi trường 

của việc thay đổi so với Kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

1 

 

Hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa 
- Mặt bằng khu điều hành: Hệ thống rãnh 

hở hình vuông, kích thước cắt ngang lòng 

rãnh Bmặt x Bđáy x H = 0,3x0,3x0,3m, chiều 

dài 60m. kết cấu xây bằng gạch. 

- Mặt bằng khu chế biến và bãi tập kết: Hệ 

thống rãnh hở hình thang, kích thước cắt 

ngang lòng rãnh Bmặt x Bđáy x H = 

0,8x0,4x0,4m, chiều dài 140m được đào 

trên  nền đất tự nhiên. 

Khu vực chế biến và bãi tập kết được bố trí 

tại bãi bồi phía điểm góc số 2; nhà điều hành 

được bố trí tại bãi bồi giáp phía lòng sông. 

Nền địa chất khu vực chủ yếu là cát, sỏi lộ 

hoàn toàn trên bề mặt, phía dưới là đá cuội 

được kiến tạo từ quá trình tích tụ nên có khả 

năng thẩm nước tốt. Do vậy, không cần bố 

trí công trình thu gom, thoát nước mưa mà 

cho nước mưa tự thẩm  qua các lớp địa chất 

hoặc các hố thấm tự nhiên. 

Không bố trí công trình thu 

gom, thoát nước nước mưa 

Phù hợp với điều kiện  địa chất 

thực tế tại cơ sở 

Việc điều chỉnh không ảnh hưởng tiêu 

cực tới môi trường mà vẫn đáp ứng 

khả năng tiêu thoát nước mưa cho khu 

vực. Ngay cả trong trường hợp mưa 

to, khu vực vẫn đảm bảo khả năng 

thoát nước tự nhiên tốt và chưa từng 

xảy ra hiện tượng ngập úng. 

2 

 

Công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt 

01 Bể tự hoại dung tích 5m3 - 01 Bể tự hoại dung tích 2m3. 

- 01 Bể xử lý sinh học dung tích 3,9m3 

- Dung tích của bể tự hoại 

giảm 3m3. 

- Xây dựng bổ sung bể xử lý 

sinh học dung tích 3,9m3 

- Dung tích của bể tự hoại giảm 

do số lượng công nhân, chủ yếu 

là lao động địa phương có điều 

kiện ăn ở sinh hoạt tại nhà. 

- Việc xây dựng bổ sung bể xử 

lý sinh học nhằm nâng cao hiệu 

quả xử lý nước thải đảm bảo 

hơn về mặt môi trường. 

- Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt 

theo tính toán sơ bộ trong kế hoạch 

bảo vệ môi trường là 2m3, nhưng thực 

tế phát sinh trong quá trình vận hành 

tối đa là 0,5m3 (đã bao gồm cả nước vệ 

sinh và rửa chân tay). Bể tự hoại dung 

tích 2m3 chỉ thu gom xử lý nước thải từ 

bệ xí do đó dung tích bể hoàn toàn đảm 

bảo nhu cầu xử lý. 

-Việc xây dựng bổ sung bể xử lý sinh 

học là điều chỉnh theo chiều hướng 

tích cực nhằm nâng cao hiệu quả xử 

lý nước thải đảm bảo hơn về mặt môi 

trường. 

3 Công trình xử lý 

nước thải sản xuất 

01 hồ lắng được đào trên nền đất tự nhiên 

dung tích 400m3 

03 hồ lắng được đào trên nền đất tự nhiên 

với tổng dung tích 7.328m3. Trong đó: 

- Hồ số 1: Dung tích 96m3. 

- Hồ số 2: Dung tích 872m3. 

- Hồ số 3: Dung tích 6.360m3. 

Tăng số lượng và dung tích 

của hồ lắng 

Đảm bảo thu gom, xử lý toàn 

bộ lượng nước thải phát sinh 

Thay đổi theo chiều hướng tích cực  

nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước 

thải đảm bảo hơn về mặt môi trường. 

4 Biện pháp giảm 

thiểu bụi, khí thải 

Bố trí hệ thống phun sương cao áp cho dây 

truyền chế biến 

 Bố trí hệ thống phun rửa thành phẩm cát 

sỏi tại sàng rung số 2 và phun ẩm nguyên 

liệu tại máy nghiền cát 

Bố trí hệ thống phun rửa 

thành phẩm cát sỏi tại sàng 

rung số 2 và phun ẩm nguyên 

liệu tại máy nghiền cát 

- Dây truyền chế biến sử dụng 

động cơ điện nên không phát khí 

thải chỉ phát sinh bụi.  

- Nguyên liệu cát sỏi đầu vào 

cho dây truyền chế biến được 

xúc bốc trực tiếp tại bãi bồi, ven 

sông ngập nước có độ ẩm cao 

do vậy khi đổ vào máng cấp 

liệu, qua máy nghiền hàm, sàng 

rung số 1 đảm bảo chưa phát 

tán bụi. Bụi từ dây chuyền chế 

biến được xác định phát sinh 

chủ yếu từ sàng rung số 2, từ 

máy nghiền cát và thành phẩm 

từ băng tải rót xuống bãi chứa.  

Việc điều chỉnh phù hợp với công 

nghệ mà cơ sở đang áp dụng và phù 

hợp với vị trí phát sinh bụi trong quá 

trình vận hành thực tế. 
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5 Công trình thu 

gom, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 02 thùng 20 lít để chứa rác thải 

sinh hoạt. 

- Đào hố chôn lấp rác thải sinh hoạt với 

kích thước dài x rộng x sâu tương ứng là 

2,5m x 2m x 2m, tổng dung tích 10m3. 

- Bố trí 04 thùng 20 lít để chứa rác thải sinh 

hoạt. 

- Căn cứ các quy định hiện hành, tình hình 

thực tế khu vực và để phù hợp với mục đích 

xử lý, tái sử dụng chất thải, Công ty đưa ra 

quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

thành 03 nhóm chính vào các thùng chứa 

riêng biệt: 

+Nhóm 1: Chất thải có khả năng tái sử 

dụng, tái chế có nguồn gốc từ giấy thải, 

nhựa thải, thủy tinh thải, kim loại thải, vải, 

đồ da,  cao su thu gom vào thùng chứa để 

bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên địa 

bàn. 

+ Nhóm 2: Nhóm chất thải có khả năng tái 

chế, tái sử dụng có nguồn gốc hữu cơ phẩm 

được gom vào thùng chứa lao động đem về 

làm thức ăn cho động vật nuôi. 

+Nhóm 3: Nhóm chất thải khác không có 

khả năng tái chế, tái sử dụng được gom vào 

thùng chứa, định kỳ 3 ngày/lần được lao 

động thu gom vận chuyển ra điểm tập kết 

rác của địa phương đúng thời gian quy định. 

- Tăng số lượng thùng chứa rác. 

- Không bố trí hố chôn lấp rác 

thải sinh hoạt, mà phân nhóm 

rác thải tại nguồn phù hợp với 

mục đích xử lý, tái sử dụng 

chất thải từ đó đưa ra biện 

pháp xử lý chi tiết từng 

nhóm. 

- Tăng số lượng thùng chứa rác: 

Đảm bảo các loại chất thải được 

phân loại tại nguồn. 

- Cơ sở đã căn cứ các quy định 

hiện hành,tình hình thực tế khu 

vực cũng như mục đích xử lý, 

tái sử dụng chất thải mà lựa 

chọn biện pháp xử lý phù hợp 

đảm bảo rác được thu gom, xử lý 

triệt để không gây ảnh hưởng 

đến môi trường. 

Thay đổi theo chiều hướng tích cực. 

Không gây ảnh hưởng đến môi trường 

6 Công trình thu 

gom, xử lý chất 

thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại được thu gom vào 

thùng chứa riêng và có nắp đậy, dán nhãn 

chất thải nguy hại. 

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 

12m2 với kích thước như sau: L x r x h = 

4m x 3m x 3m. Được xây bằng gạch chỉ  

VXM M150, nền móng đổ BTCT M200, 

Có mái che bằng tôn lượn sóng. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại 

theo đúng quy định theo đúng quy định tại 

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015. 

- Do đặc điểm của cơ sở không có thợ cơ 

khí kỹ thuật, không bố trí khu vực sửa 

chữa máy móc, thiết bị, không sử dụng ác 

quy và bóng đèn huỳnh quang. Hoạt động 

sửa chữa máy móc thiết bị được thực hiện 

trực tiếp tại Gara chuyên dụng. Dầu thải, 

các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện, điện tử 

thải khi bảo dưỡng, sửa chữa từ trạm biến 

áp 560KVA-35/0,4KV sẽ được Công ty 

điện lực điện lực Tân Uyên thu gom: Thay 

dầu, thiết bị, bộ phận, linh kiện điện, điện tử 

mới cho trạm biến áp và thu gom, vận 

chuyển dầu thải, các thiết bị, bộ phận, linh 

kiện điện, điện tử thải đi. Nên tại mỏ hiện 

không phát sinh chất thải nguy hại phải thu 

gom xử lý. 

- Công ty đã bố trí dự phòng 01 kho chứa 

chất thải nguy hại với diện tích 4m2 (kích 

thước LxB = 2x2m, chiều cao tính đến 

đỉnh mái tôn 2,5m). Kho chất thải nguy hại 

được xây dựng kín, vách quây tôn, nền bê 

tông xi măng, mái lợp tôn tránh nắng, 

mưa; có cửa kín, có gờ tại cửa kho cao hơn 

mặt sàn kho để ngăn ngừa chảy tràn chất 

thải nguy hại ra ngoài khu vực lưu chứa 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Tại cửa kho 

Công ty đã bố trí biển tên kho chứa 

CTNH, biển hiệu cảnh báo, phòng ngừa sự 

Tại cơ sở không có hoạt động 

phát sinh chất thải nguy hại 

phải thu gom xử lý. 

Điều chỉnh phù hợp với thực tế 

tại cơ sở 

Điều chỉnh phù hợp với thực tế tại cơ 

sở. Không gây ảnh hưởng đến môi 

trường 



 

63 

cố; trong kho Công ty đã bố trí 02 thùng 

chứa chất thải nguy hại dung tích 20 lít, đã 

bố trí thùng cát, xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải 

nguy hại ở thể lỏng khi có phát sinh CTNH 

lưu trữ trong kho. 

-Khi có chất thải nguy hại phát sinh Công 

ty cam kết: 

+ Phân loại các loại chất thải nguy hại và 

quản lý theo đúng quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực 

hiện chuyển giao, xử lý đúng quy định.  

 

Những thay đổi được trình bày tại bảng trên không làm tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường của cơ sở đã được phê duyệt trong báo cáo 

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019. Trong quá trình hoạt động để phù hợp với thực tế và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường hiệu quả, Công ty đã tiến hành bổ sung các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường cụ thể hơn như đã trình bày tại chương III. So với các phương án, nội dung trong báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt thì các phương án mà chủ cơ sở thực hiện và đưa ra 

trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường có tính hợp lý, hiệu quả hơn. Các loại chất thải (nước thải, chất thải rắn sinh hoạt) đều được thu gom và xử lý triệt để hơn để đảm bảo giảm thiểu tác động 

đến môi trường ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, để phù hợp hơn nữa với các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong thời điểm hiện tại. Công ty kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, tổ thẩm định 

báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường xem xét, hướng dẫn Công ty trong việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường một cách hiệu quả nhất. 

(4). Vị trí của khu điều hành; khu chế biến và bãi tập kết  

Bảng 3.15. Vị trí và diện tích mặt bằng khu điều hành; khu chế biến và bãi tập kết  
 

TT Hạng mục 
Được phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi 

trường 
Theo báo cáo đề xuất cấp GPMT 

Nội dung điều chỉnh theo báo cáo 

đề xuất cấp GPMT so với Kế 

hoạch bảo vệ môi trường 

Lý do điều chỉnh 

Đánh giá tác động đến môi trường 

của việc thay đổi so với Kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

1 Khu điều hành Diện tích 400m2, nằm ngoài ranh giới đất 

của dự án, giáp phía Đông bắc khai trường 

mỏ. 

Nhà điều hành diện tích 24m2, nằm trong 

ranh giới đất của cơ sở đã được UBND 

tỉnh Lai Châu cho thuê đất. 

Thay đổi diện tích, vị trí của khu 

nhà điều hành 

- Để đảm bảo theo quy định 

của pháp luật về Luật Đất đai 

và quy định của Giấy phép 

khai thác khoáng sản. 

- Nhà điều hành; khu chế biến 

và bãi tập kết mà hiện tại công 

ty đang sử dụng đều nằm tại 

điểm góc số 02, khá gần nhau 

nên thuận lợi cho công tác 

quản lý, giám sát. 

Thay đổi theo chiều hướng tích cực  

không gây ảnh hưởng về mặt môi 

trường mà còn đảm bảo quy định của 

pháp luật cũng như đảm bảo an toàn 

cho hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi 

phí đầu tư cho doanh nghiệp 

2 Khu chế biến và 

bãi tập kết 

Được bố trí trên diện tích 3.000 m2, nằm 

ngoài ranh giới đất của dự án, giáp phía 

Đông khai trường mỏ. 

Được bố trí nằm trên diện tích 3.000m2, 

nằm trong ranh giới đất của cơ sở đã 

được UBND tỉnh Lai Châu cho thuê đất. 

Thay đổi vị trí khu chế biến và bãi 

tập kết 
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(5). Các hạng mục công trình tại mặt bằng khu điều hành 

Bảng 3.16. Các hạng mục công trình tại mặt bằng khu điều hành 
 

TT Danh mục Được phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường Theo báo cáo đề xuất cấp GPMT 

Nội dung điều chỉnh theo báo 

cáo đề xuất cấp GPMT so với 

Kế hoạch bảo vệ môi trường 

Lý do điều chỉnh 

Đánh giá tác động đến môi trường 

của việc thay đổi so với Kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

1 Nhà làm việc và điều 

hành mỏ 

01 nhà diện tích 40m2. Nhà cấp IV, 3 gian. Kết 

cấu: móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ mác 

75. Móng cột, cột độc lập bằng BTCT đổ tại 

chỗ đỡ kèo thép. Mái lợp tôn múi dầy 0.47 mm, 

xà gồ đồng bộ gác lên kèo thép hoặc tường thu 

hồi. Nền nhà lót bê tông B7,5 dầy 100 trên lát 

gạch liên doanh. Cửa sổ cửa đi bằng khung 

nhôm – kính. Trong và ngoài nhà quét vôi ve 

sáng mầu 

01 nhà điều hành diện tích 24m2 

(kích thước LxB = 6x4m, chiều cao 

tính đến đỉnh mái tôn 4,8m). Kết 

cấu: Nhà khung thép, tường vây tôn 

múi, nền đổ bê tông, mái lợp tôn 

múi; cửa đi bằng tôn có khung thép. 

Chỉ bố trí 01 nhà điều hành 

diện tích 24m2. 

Toàn bộ lao động của mỏ là 

người địa phương, nên không 

diễn ra hoạt động nấu ăn, nghỉ 

ngơi tại cơ sở vào buổi trưa và 

lao động sẽ ra về sau mỗi ca 

làm việc, riêng buổi đêm sẽ có 

1 lao động nghỉ lại trông coi 

mỏ. Do vậy nhà điều hành 

diện tích 24m2 mà cơ sở đang 

sử dụng hoàn toàn phù hợp và 

đáp ứng được nhu cầu và mục 

đích sử dụng. 

Thay đổi không gây ảnh hưởng đến 

môi trường 

2 Nhà ở công nhân 01 nhà diện tích 40m2. Nhà cấp IV, 3 gian. Kết 

cấu: móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ mác 

75. Móng cột, cột độc lập bằng BTCT đổ tại 

chỗ đỡ kèo thép. Mái lợp tôn múi dầy 0.47 mm, 

xà gồ đồng bộ gác lên kèo thép hoặc tường thu 

hồi. Nền nhà lót bê tông B7,5 dầy 100 trên lát 

gạch liên doanh. Cửa sổ cửa đi bằng khung 

nhôm – kính. Trong và ngoài nhà quét vôi ve 

sáng mầu 

3 Nhà ăn ca 01 nhà diện tích 40m2. Nhà cấp IV, 3 gian. Kết 

cấu: móng xây đá hộc, tường xây gạch chỉ mác 

75. Móng cột, cột độc lập bằng BTCT đổ tại 

chỗ đỡ kèo thép. Mái lợp tôn múi dầy 0.47 mm, 

xà gồ đồng bộ gác lên kèo thép hoặc tường thu 

hồi. Nền nhà lót bê tông B7,5 dầy 100 trên lát 

gạch liên doanh. Cửa sổ cửa đi bằng khung 

nhôm – kính. Trong và ngoài nhà quét vôi ve 

sáng mầu 

4 Nhà kho thiết bị vật tư 01 nhà diện tích 28m2. Nhà cấp IV, 1 gian. Kết 

cấu: cột chịu lực bằng thép hoặc BTCT. Móng 

xây bằng đá hộc, tường gạch chỉ, kèo thép, xà gồ 

thép, mái lợp tôn. Xây và trát bằng vữa XM mác 

50. Nền nhà đổ bêtông B7,5. Cửa đi, cửa sổ bằng 

thép. Trong ngoài nhà quét vôi ve sáng mầu 

5 Nhà vệ sinh 01 nhà diện tích 25m2. Nhà cấp IV, 2 gian. Kết 

cấu: Móng xây đá hộc vữa xi măng M50; tường 

xây gạch chỉ vữa xi măng M50; Trát ngoài 

bằng vữa xi măng M50, trong ốp gạch men 

kính đến 1,8m; Dầm, giằng móng, lanh tô ô 

văng đổ bê tông M150; Nền nhà vệ sinh lát 

gạch chống trơn 200 x 200 liên doanh; Cửa đi 

trong nhà vệ sinh là cửa nhựa đồng bộ. 

01 nhà vệ sinh diện tích 2,4m2 (kích 

thước LxB = 2x1,2m, chiều cao 

tính đến đỉnh mái tôn 2,5m). Kết 

cấu: Nhà khung thép, tường vây tôn 

lá, nền đổ bê tông, mái lợp tôn múi; 

cửa đi bằng tôn có khung thép. 

Giảm diện tích nhà vệ sinh Toàn bộ lao động của mỏ là 

người địa phương, nên sẽ ra về 

sau mỗi ca làm việc, riêng buổi 

đêm sẽ có 1 lao động nghỉ lại 

trông coi mỏ. Nhà vệ sinh chỉ 

phục vụ đi vệ sinh và rửa chân 

tay do vậy không cần diện tích 

quá lớn. Nhà vệ sinh 2,4m2 mà 

cơ sở đang sử dụng hoàn toàn 

phù hợp và đáp ứng được nhu 

cầu và mục đích sử dụng. 

Thay đổi không gây ảnh hưởng đến 

môi trường mà còn phù hợp với nhu 

cầu sử dụng của cơ sở. 
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Tại thời điểm lập kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 chỉ mang tính chất xác 

định sơ bộ. Cơ sở đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và ổn định cho đến nay. Công tác vận 

hành các hạng mục công trình  đã được thực nghiệm và luôn đảm bảo đúng nhiệm vụ,  

phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ sở. Công ty kiến nghị Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trường chấp thuận những thay đổi trên trong quá trình thẩm 

định và cấp giấy phép môi trường cho cơ sở. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

a. Kế hoạch, tiến độ, nội dung công tác cải tạo phục hồi môi trường  

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu 

phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 06/02/2020.  

Đến thời điểm hiện tại Cơ sở vẫn đang trong giai đoạn khai thác chưa tiến hành cải 

tạo phục hồi môi trường. Sau khi kết thúc khai thác mỏ, Công ty sẽ làm Đề án đóng cửa 

mỏ trước khi thực hiện Đề án cải tạo môi trường. 

Khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án được duyệt được tổng hợp tại 

bảng sau: 

Bảng 3.17. Bảng tổng hợp khối lượng cải tạo 
 

TT Tên khối lượng 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Giai đoạn khai thác mỏ 

1 Làm kè bê tông tại mốc số 2  m 8 

2 Trồng cây keo xung quanh nhà điều hành  m2 288 

3 Duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường  m 975 

4 Giảm thiểu bụi trên tuyến đường m 975 

Giai đoạn sau khai thác 

I Cải tạo phục hồi khai trường khai thác (bao gồm cả khu chế biến) 

1 Tháo dỡ các biển báo, phao tiêu trên toàn bộ diện tích khai trường - - 

2 Tháo dỡ dây truyền nghiền sàng công suất 10 tấn/h DC 1 

3 San gạt mặt bằng khu chế biến và hố lắng m2 3.220 

4 
Làm kè rọ đá củng cố bờ mỏ từ  cột mốc số 2 đến cột mốc số 7 (trong 

đó tại điểm mốc số 2 đã làm kè bê tông với chiều dài 8m). 
m 630 

 - Rọ đá Rọ 311 

II Cải tạo phục hồi khu nhà điều hành  

1 Tháo dỡ các công trình xây dựng trên mặt   

- Nhà làm việc m2 20 

- Nhà ở m2 30 

- Nhà vệ sinh m2 20 

-  Kho chứa thiết bị m2 20 

- Phá kho chứa CTNH m2 12 

- Lấp hố chôn CTSH m3 10 

2 Đánh tơi mặt bằng m2 112 
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TT Tên khối lượng 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

3 Quy hoạch trồng cây   

- Diện tích quy hoạch trồng cây ha 0,01 

- Số lượng cây trồng Cây 13 

III Cải tạo khu vực xung quanh (tuyến đường)   

- Chiều dài tuyến đường trồng cây m 215 

- Số lượng cây trồng  Cây 72 

IV Làm biển báo Cái 2 

- Kế hoạch thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Sau khi kết thúc 

khai thác. 

- Tiến độ thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 02 tháng. 

Lịch thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo Phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường của dự án đã được phê duyệt được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.18. Lịch thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 
 

TT Nội dung thực hiện 

Giai đoạn 

khai thác 

mỏ  

(10 năm) 

Giai đoạn cải 

tạo, phục hồi 

môi trường 

(2 tháng) 

Giai đoạn 

chăm sóc cây  

(3 năm) 

T1 T2  

I Giai đoạn I 
 

 

1 Làm kè bê tông từ mốc số 2, chiều dài 8m    

2 Trồng cây quanh nhà điều hành    

3 
Duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuyến 

đường 
   

4 Giảm thiểu bụi trên tuyến đường    

II Giai đoạn II 

1 

Tháo dỡ biển báo, phao tiêu 

Tháo dỡ dây chuyền nghiền sàng công 

suất 10 tấn/h 

    

2 

San gạt mặt bằng khu chế biến 

- Bãi tập kết sỏi; 

- Bãi tập kết cát; 

- Hố lắng. 

    

2 Kè rọ đá củng cố bờ mỏ     

3 Đắp đê, kè 

4 Tháo dỡ các công trình xây dựng     

5 San gạt tạo mặt bằng     

6 Làm biển báo     

III Giai đoạn 3 

1 
Trồng cây keo tại mặt bằng khu điều 

hành và tuyến đường 
    

IV Giai đoạn 4 

1 Chăm sóc cây     
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b. Kết quả thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường 

b.1. Các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện 

Trong quá trình khai thác, Công ty đã thực hiện các công việc như: Duy tu đường, 

lắp đặt biển báo, trồng cây xanh quanh nhà điều hành,… phục vụ công tác cải tạo, phục 

hồi môi trường.  

Hiện nay mỏ vẫn đang trong giai đoạn khai thác nên công tác cải tạo, phục hồi môi 

trường vẫn còn đang tiếp diễn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt, công ty sẽ có văn bản báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền và chỉ thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND 

tỉnh Lai Châu. Sau khi hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường Công ty cam kết có 

trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các nội dung cải tạo, 

phục hồi môi trường theo đúng quy định.  

b.2. Công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 

- Tổng kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác là 

165.560.000 đồng (một trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng), chưa 

bao gồm yếu tố trượt giá. 

- Số lần ký quỹ: 10 lần. 

+ Ký quỹ lần đầu (năm thứ nhất), số tiền: 33.112.000 đồng. 

+ Ký quỹ năm thứ 2 và các năm tiếp theo, số tiền: 14.716.444,44 đồng/năm. 

+ Cộng thêm giá trị trượt giá của năm trước liền kề của năm ký quỹ.  

- Đơn vị nhận ký quỹ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.  

- Số tiền đã thực hiện ký quỹ đến tháng 10 năm 2024 là: 59.525.986 đồng (bằng chữ: 

Năm mươi chín triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng). Số tiền 

đã bao gồm giá trị trượt giá.  

(Các chứng từ nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Phụ lục 1 của Báo cáo). 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động rửa chân tay và vệ sinh cá nhân 

của lao động. 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ dây truyền chế biến cát, sỏi. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải lớn nhất đề nghị cấp phép là 65,5m3/ngày (24 giờ). Trong đó: 

+ Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt là 0,5m3/ngày. 

+ Lưu lượng xả nước thải sản xuất là 65m3/ngày. 

1.3. Dòng nước thải 

Chủ cơ sở đề nghị cấp phép 02 dòng nước thải: 

- Dòng nước thải số 01 tương ứng nguồn thải số 01.  

- Dòng nước thải số 02 tương ứng nguồn thải số 02.  

1.4. Các chất ô nhiễm và giái trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải tương ứng, cụ 

thể như sau: 

- Dòng số 01: Đảm bảo đúng QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột B với hệ số K = 1,2). 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải số 01 
 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan  mg/l 1.200 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

6 Photphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 12 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

8 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

 

- Dòng số 02: Đảm bảo đúng QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp (cột B với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,1). 
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Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải số 02 
 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 pH - 5,5-9 

2 Chất rắn lơ lửng  mg/L 99 

3 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 9,9 

 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

a. Vị trí xả nước thải 

- Dòng số 01: Sau xử lý tự chảy qua ống thoát nước tới vị trí điểm xả xuống hồ lắng 

3 nước thải sản xuất, sau đó cùng với nước thải sản xuất tại hồ lắng 3 xả ra nguồn tiếp 

nhận là sông Nậm Mu thuộc địa bàn bản Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai châu. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải ra hồ lắng 3: X(m) = 2454165, Y(m) = 572501(theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải từ hồ lắng 3 ra sông Nậm Mu: X(m) = 2454080, Y(m) = 

572464 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Dòng số 02: Sau xử lý tự chảy qua rãnh thoát nước hồ lắng 3 ra sông Nậm Mu 

thuộc địa bàn bản Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Tọa độ 

vị trí xả nước thải ra sông Nậm Mu: X(m) = 2454080; Y(m) = 572464 (theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

b. Phương thức xả nước thải 

- Dòng số 01: Nước thải sau xử lý tự chảy qua ống thoát nước tới vị trí điểm xả, xả 

xuống hồ lắng 3 nước thải sản xuất (điểm xả số 01). 

- Dòng số 02: Nước thải sau xử lý tự chảy qua rãnh thoát nước hồ lắng 3 ra sông 

Nậm Mu (điểm xả số 02). 

Hình thức xả thải: Xả mặt, xả ven bờ. 

c. Chế độ xả nước thải 

- Dòng nước thải số 01: Xả liên tục 24 giờ/ngày, xả các ngày trong năm. 

- Dòng nước thải số 02: Xả gián đoạn theo ca làm việc. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không bố trí công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải mà chỉ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu nên không đề xuất cấp phép đối với khí thải.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Hoạt động của máy móc, thiết bị khu vực khai thác. 

- Nguồn số 02: Hoạt động của dây truyền chế biến. 
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- Nguồn số 03: Hoạt động vận chuyển trên tuyến đường nội mỏ. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Cơ sở Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ cát, sỏi sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Nguồn số 01: Tọa độ đại diện: X(m)= 2453988, Y(m)= 572495. 

- Nguồn số 02: Tọa độ đại diện: X(m)= 2454200, Y(m)= 572543. 

- Nguồn số 03: Tọa độ đại diện (điểm đầu vào mỏ): X(m)= 2454268, Y(m)= 572571. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30) 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn cho phép đối với tiếng ồn 
 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn cho phép đối với độ rung 
 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 60 Khu vực thông thường 

 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại nên không đề xuất nội 

dung này. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Cơ sở không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài nên không đề xuất nội dung này.  



 

71 

Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Đơn vị thực hiện quan trắc nước thải định kỳ tần suất 6 tháng/lần, tương ứng 2 

lần/năm theo Báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại 2 vị trí sau:  

+ Nước thải sinh hoạt (NTSH): Tại vị trí sau xử lý.  

+ Nước thải sản xuất (NTSX): Tại điểm tiếp nhận nước từ bể lắng của khu vực chế biến.  

Bảng 5.1. Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sinh hoạt 
 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
Quy 

chuẩn 
Năm 2023 Năm 2024 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 46 87 31 100 

2 COD mg/L 34 148 14 - 

3 BOD5 mg/L 14 32 6 50 

4 Phosphat (PO4
3-) mg/L 0,73 0,17 0,66 10 

5 Amôni (NH4
+) mg/L 0,46 0,05 7,85 10 

6 Dầu mỡ động thực vật mg/L <0,3 0,5 3,1 20 

7 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 0,89 0,22 14,2 50 

8 Coliform MPN/100mL 4.000 4.600 2.700 5.000 

Ghi chú: 

Đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ tiến hành khảo sát đo đạc, lấy mẫu 

phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt. Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 

03/GCN-BTNMT ngày 22/02/2023. Địa chỉ văn phòng: Tòa nhà số 75, DV02, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Năm 2023: Đợt 1: 05/05/2023; Đợt 2: 21/11/2023. 

+ Năm 2024: Đợt 1: 24/4/2024. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

sinh hoạt. 

-“-” Tức là không quy định. 

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc và phân tích các thông số môi trường đặc trưng cho 

chất lượng nước thải sinh hoạt của cơ sở cho thấy tất cả các thông số đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột B) theo Báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. 

Lưu lượng nước thải phát sinh nhỏ do đó việc xả nước thải vào nguồn nước của cơ sở 

làm gia tăng không đáng kể nồng độ các thông số môi trường của nguồn tiếp nhận. 
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(Phiếu kết quả thử nghiệm tại phụ lục Báo cáo). 

Bảng 5.2. Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sản xuất 
 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

Quy chuẩn 
Đợt 1 Năm 2024 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 25 100 

2 COD mg/L 12 150 

3 BOD5 mg/L 4 50 

4 Amôni (NH4
+ tính theo N) mg/L KPH 10 

5 Phosphat (PO4
3- tính theo P) mg/L 0,68 - 

6 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 7,1 - 

7 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 4,6 10 

8 Coliform MPN/100mL 2.200 5.000 

Ghi chú: 

Đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ tiến hành khảo sát đo đạc, lấy mẫu 

phân tích chất lượng nước thải sản xuất. Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 

03/GCN-BTNMT ngày 22/02/2023. Địa chỉ văn phòng: Tòa nhà số 75, DV02, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Năm 2023: Cơ sở chưa lắp đặt dây truyền sản xuất, nên không phát sinh nước thải sản 

xuất để lấy mẫu. 

+ Năm 2024: Đợt 1: 24/4/2024. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 

-“KPH” Tức là không phát hiện. 

-“-” Tức là không quy định. 

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc và phân tích các thông số môi trường đặc trưng cho 

chất lượng nước thải sản xuất của cơ sở cho thấy tất cả các thông số đều có giá trị nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (cột B) theo Báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê 

duyệt. Lưu lượng nước thải phát sinh nhỏ do đó việc xả nước thải vào nguồn nước của cơ 

sở làm gia tăng không đáng kể nồng độ các thông số môi trường của nguồn tiếp nhận. 

(Phiếu kết quả thử nghiệm tại phụ lục Báo cáo). 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường không khí định kỳ tần suất 6 tháng/lần, 

tương ứng 2 lần/năm theo Báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại 2 

vị trí sau:  

+ KK1: Giữa khu vực chế biến.  
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+ KK2: Giữa khu vực khai thác.  

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí  
 

Chỉ tiêu phân tích Độ rung 
Tiếng 

ồn 
SO2 NO2 CO TSP 

Đơn vị dB dBA µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Đợt 1/2023 
KK1 51,5 66,7 79,5 65,9 4.710 169 

KK2 52,1 68,8 84,7 54,2 5.050 174 

Đợt 2/2023 
KK1 70 47,8 71,8 65 5.980 128 

KK2 69,3 49,7 64,3 54 6.200 136 

Đợt 1/2024 
KK1 33,1 60,8 192 95 4.192 119 

KK2 32,6 58,6 198 100 4.209 123 

Quy chuẩn 
70(2) 70(1) 350 200 30.000 300 

70(2) 70(1) 350 (3) 200(3) 30.000(3) 300(3) 

Ghi chú: 

Đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ tiến hành khảo sát đo đạc, lấy mẫu 

phân tích chất lượng môi trường không khí. Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường số 03/GCN-BTNMT ngày 22/02/2023. Địa chỉ văn phòng: Tòa nhà số 75, DV02, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Năm 2023: Đợt 1: 05/05/2023; Đợt 2: 21/11/2023. 

+ Năm 2024: Đợt 1: 09/5/2024. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

+ (1)QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

+(2)QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

+ (3)QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí (có 

hiệu lực từ ngày 12/9/2023, thay thế QCVN 05:2013/BTNMT). 

+ Đợt 1/2023 áp dụng theo QCVN 05:2013, Đợt 2/2023 và Đợt 1/2024 áp dụng theo 

QCVN 05:2023/BTNMT. 

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc và phân tích các thông số môi trường đặc trưng cho 

chất lượng không khí khu vực mỏ cho thấy tất cả các thông số đều có giá trị nằm trong 

giới hạn cho phép của các quy chuẩn. Điều này cho thấy hoạt động khai thác cát, sỏi của 

cơ sở chưa gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí xung quanh và đảm bảo môi 

trường làm việc của công nhân. 

Ngoài quan trắc định kỳ nước thải, môi trường không khí, trong quá trình vận hành 

mỏ công ty cũng đã tiến hành lấy mẫu nước mặt sông Nậm Mu tại khu vực khai thác để 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/QCVN-08-MT-2015-BTNMT-chat-luong-nuoc-mat-915257.aspx
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đánh giá diễn biến ô nhiễm nước sông do hoạt động khai thác của cơ sở định kỳ tần suất 

6 tháng/lần, tương ứng 2 lần/năm theo Báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê 

duyệt tại vị trí trên sông Nậm Mu tại khu vực khai thác. 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt  
 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

Quy chuẩn Năm 2023 Năm 2024 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 

1 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 42 18 32 50 ≤100(*) 

2 COD mg/L 12 12 6 30 ≤15(*) 

3 BOD5 mg/L 4 4 2 15 ≤6(*) 

4 Amôni (NH4
+ tính theo N) mg/L 0,095 <0,01 0,07 0,9 - 

5 Phosphat (PO4
3- tính theo P) mg/L KPH <0,02 KPH 0,3 0,3(*) 

6 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 1,6 0,12 0,1 10 - 

7 Tổng dầu mỡ mg/L <0,3 <0,3 1,7 1 5,0(*) 

8 Coliform MPN/100mL 430 540 1.200 7.500 ≤5.000(*) 

Ghi chú: 

Đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ tiến hành khảo sát đo đạc, lấy mẫu 

phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực khai thác. Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ 

đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường số 03/GCN-BTNMT ngày 22/02/2023. Địa chỉ văn phòng: Tòa nhà số 75, 

DV02, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Năm 2023: Đợt 1: 05/05/2023; Đợt 2: 21/11/2023. 

+ Năm 2024: Đợt 1: 24/4/2024. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

+ (*)QCVN 08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (có hiệu 

lực từ ngày 12/9/2023, thay thế QCVN 08-MT:2015/BTNMT). 

+“KPH” Tức là không phát hiện. 

+“-” Tức là không quy định. 

+ Đợt 1/2023 áp dụng theo QCVN 08-MT:2015 (cột B1), Đợt 2/2023 và Đợt 1/2024 áp 

dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT. 

Qua kết quả đo đạc và phân tích các thông số môi trường đặc trưng cho chất lượng 

nước mặt trên sông Nậm Mu tại khu vực khai thác cho thấy tất cả các thông số đều có giá 

trị nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Điều này cho thấy hoạt 

động khai thác cát, sỏi của cơ sở chưa gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt sông 

Nậm Mu. 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Tai-nguyen-Moi-truong/QCVN-08-MT-2015-BTNMT-chat-luong-nuoc-mat-915257.aspx
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường với công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường.  

Theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi 

trường có quy định “Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường, đá vôi” là công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

Do đó hố lắng nước thải sản xuất của cơ sở thuộc đối tượng không phải thực hiện vận 

hành thử nghiệm.  

 Đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thời gian vận hành thử nghiệm công 

trình  thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 6, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP, ngày 10/01/2022 “Thời gian vận hành thử nghiệm đối với các dự án khác do chủ dự 

án đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo đảm 

đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định”.  

 Chủ cơ sở đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm đối với hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt là 1 tháng sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
 

Công trình, thiết bị xả nước thải 

phải vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm Công suất dự 

kiến đạt được so 

với mức tối đa Bắt đầu Kết thúc 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 

Sau khi được cấp 

GPMT, dự kiến 

tháng 1 năm 2025 

01 tháng kể từ ngày 

vận hành thử nghiệm 100%  

Ghi chú: Chủ cơ sở gửi thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục 

công trình xử lý chất thải cho cơ quan cấp GPMT trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải để được theo dõi, giám sát. 
 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý 

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 
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định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ, theo hướng dẫn tại khoản 5, 

Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường “việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo 

đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định 

các công trình xử lý chất thải”. Theo đó, cơ sở lập thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải 

như sau:  

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường 

TT Giai đoạn Thời gian lấy mẫu Tần suất lấy mẫu Ghi chú 

1 

Trong giai đoạn 

vận hành ổn định 

của hệ thống xử 

lý nước thải 

Lấy mẫu 03 ngày liên 

tiếp trong tuần cuối cùng 

của tháng kể từ ngày vận 

hành thử nghiệm. 

 (Trường hợp bất khả 

kháng không thể đo đạc, 

lấy và phân tích mẫu liên 

tiếp được thì phải thực 

hiện đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu sang ngày kế 

tiếp). 

-Lấy mẫu 01 ngày/lần. 

-Số đợt lấy mẫu: 03 

đợt liên tiếp. 

-Loại mẫu: 03 mẫu 

đơn nước thải đầu ra 

trong 03 ngày liên 

tiếp. 

Thực hiện theo hướng 

dẫn tại khoản 5, Điều 21,  

Thông tư số 02/2022/TT- 

BTNMT, ngày 10/1/2022  

b. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện 

theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định 

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình xử 

lý nước thải phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - lấy 

mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải.  

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải như sau:  

- Thời gian, tần suất lấy mẫu thực hiện theo nội dung tại Bảng 6.2. Dự kiến, thời 

gian lấy mẫu. 

- Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí, tại điểm xả nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt. 

- Thông số đo đạc và giá trị giới hạn cho phép: Chất lượng nước thải sau xử lý trước 

khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải tương ứng, cụ thể như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đúng QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B với hệ số K = 1,2). 
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Bảng 6.3. Thông số và giá trị giới hạn chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý  
 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan  mg/l 1.200 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

6 Photphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 12 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

8 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

Ghi chú: Không áp dụng hệ số K đối với thông số pH và tổng Coliforms 

 c. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện kế hoạch vận hành thử 

nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở. Đơn vị được dự kiến lựa chọn là: 

(1) Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lai Châu: 

- Địa chỉ liên hệ: Phố Võ Thị Sáu, tổ 5 phường Tân Phong, thành Phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu 

- Năng lực hoạt động: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường số: 18/QĐ-BTNMT ngày 01/08/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

(2). Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ  

 - Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà số 75, DV02, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Năng lực hoạt động: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường số: 03/GCN-BTNMT ngày 22/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

 2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ Khoản 2, Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 và Phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ sở không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 3, Điều 98 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và Phụ lục XXIX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ 

sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ. 
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Do đó, cơ sở không xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc môi trường đình kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ Khoản 2, Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 và Phụ lục XXVIII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ sở không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ vào Khoản 2, Điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và Phụ lục XXIX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ sở 

không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của Chủ Cơ sở  

Trong suốt thời gian hoạt động Công ty sẽ thường xuyên thực hiện các giám sát sau: 

- Giám sát, theo dõi các công tác về phòng tránh sự cố môi trường. 

- Quan sát, theo dõi các yếu tố xói mòn, địa hình lòng sông, địa hình bờ sông, 

hướng dòng chảy tại khu vực khai thác. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 cơ sở không thuộc đối tượng 

phải quan trắc môi trường tự động, liên tục và quan trắc môi trường định kỳ. Do đó, Chủ 

cơ sở không bố trí kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

1. Số đợt kiểm tra 

Trong 2 năm gần nhất (năm 2022 và năm 2023) trước thời điểm lập báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường, cơ sở có 01 đợt kiểm tra, xác minh hoạt động khai thác khoáng 

sản ngày 09/11/2023. Hội đồng kiểm tra gồm các Đại điện: Sở Tài nguyên Môi trường; 

Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Xây dựng; Cục thuế tỉnh; UBND huyện Tân Uyên; UBND xã 

Mường Khoa. 

2. Kết quả kiểm tra 

Qua đợt kiểm tra, xác minh ngày 09/11/2023 thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định Xử phạt hành chính đối với cơ sở: 

(1). Đã thực hiện  hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: lấn, chiếm 

6.200m2, đất chưa sử dụng tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên để làm mặt bằng bến bãi 

phục vụ khai thác mỏ. 

Cơ sở đã bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Hình thức xử phát hành chính: Phạt tiền, cụ thể: phạt: 37.500.000 đồng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại 

đất đã lấn, chiếm. 

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện  hành vi vi phạm là 

8.520.571 đồng. 

(2). Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Chuyển đổi 

mục đích sử dụng 930m2 đất trồng cây hàng năm khác tại xã Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên sang đất phi nông nghiệp để khai thác khoáng sản cát được UBND tỉnh cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản số 415/QĐ-UBND ngày 16/4/2020. 

Cơ sở đã bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Hình thức xử phát hành chính: Phạt tiền, cụ thể: phạt: 19.500.000 đồng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như thời điểm phát hiện vi phạm. 

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 

187.488 đồng. 

(3). Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 

Chậm nộp tiền ký quỹ bảo vệ môi trường năm 2023. Số tiền ký quỹ chậm nộp là 

29.600.00 đồng; chậm 170 ngày 

Cơ sở đã bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
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- Hình thức xử phát hành chính: Phạt tiền, cụ thể: phạt: 2.516.000 đồng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 

(4). Đã thực hiện  hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và 

khoáng sản: Lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác 

định sản lượng khai thác thực tế hàng năm. 

Cơ sở đã bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Hình thức xử phát hành chính: Phạt tiền, cụ thể: phạt: 12.500.000 đồng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 

(Chi tiết Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 101/QĐ-XPHC ngày 

17/11/2023 của Thanh tra sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tại Phụ lục 1 

của Báo cáo.) 

3. Công tác khắc phục 

Sau khi nhận được Quyết định xử phạt Công ty đã nghiêm túc thực hiện việc nộp 

phạt theo Quyết định với tổng số tiền phạt là 80.724.059 đồng vào số tài khoản của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

Đã thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: 

- Khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với 6.200m2 đất 

chưa sử dụng tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên mà cơ sở đã lấn, chiếm để làm mặt 

bằng bến bãi phục vụ khai thác mỏ. 

- Đơn vị đã tiến hành khơi thông dòng chảy sông Nậm Mu, đã giữ nguyên hiện 

trạng sử dụng đất của 930m2 đất trồng cây hàng năm khác tại xã Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên như thời điểm phát hiện vi phạm theo yêu cầu của Quyết định xử phạt. 

- Công ty đã lập sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác minh sản 

lượng khai thác thực tế hàng năm. 

Sau khi hoàn thành các công tác khắc phục nêu trên Công ty đã gửi báo cáo kết quả 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh 

Lai Châu (chi tiết Báo cáo kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

01/2024/BC-BS ngày 07/3/2024 của Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn tại Phụ 

lục 1 của Báo Cáo). 

Trong quá trình khai thác Công ty cũng rất mong nhận được sự hướng dẫn trong các 

công tác khoáng sản, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan để Công ty đảm bảo 

thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Bảo Sơn cam kết với các nội dung như sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường. 

- Cam kết tuân thủ Luật bảo vệ môi trường và các quy định của Nhà nước về bảo vệ 

tài nguyên môi trường.  

- Cam kết tuân thủ Luật Khoáng sản và văn bản dưới luật có liên quan. 

- Cam kết vận hành công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo toàn bộ 

nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B với hệ số K = 1,2). 

- Cam kết thu gom, xử lý nước thải sản xuất đảm bảo toàn bộ nước thải sản xuất 

phát sinh được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (cột B với hệ số Kq = 0,9; Kf =1,1). 

- Cam kết thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cam kết quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định của Quyết định số 

35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu.  

- Cam kết triển khai các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung.  

- Cam kết khai thác khoáng sản theo đúng nội dung cấp phép đã được UBND tỉnh 

Lai Châu cấp. 

- Cam kết đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho lao động. Thực hiện các biện 

pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động, ứng phó sự cố môi trường theo đúng 

quy định. 

- Cam kết thực hiện đúng phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được duyệt. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường được phê duyệt, Công ty sẽ có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

và chỉ thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Cam kết thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản và Báo cáo định kỳ kết quả hoạt 

động khai thác khoáng sản lên Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản theo quy định. 

- Cam kết thực hiện đúng nội dung Giấy phép. Trường hợp các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép có sửa đổi, bổ sung hoặc 

được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 
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